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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, các cơ quan thuộc Trung ương đặt tại tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Trung tâm IOC tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, nhập số liệu, báo cáo các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh được tích hợp dữ liệu lên Trung tâm xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng (Trung tâm IOC tỉnh).

2. Quy chế này không áp dụng đối với các báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và chế độ báo cáo trong nội bộ của cơ quan, đơn vị. Các nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

2. Các cơ quan thuộc Trung ương đặt tại tỉnh tham gia hoạt động quản lý, vận hành, kết nối, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh về quản lý nhà nước.

3. Công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh (gọi tắt là Hệ thống thông tin báo cáo) là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ các sở ngành tỉnh, Các cơ quan thuộc Trung ương đặt tại tỉnh có liên quan và địa phương (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) để tích hợp đưa dữ liệu lên Trung tâm IOC.

2. Báo cáo là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan quản lý nhà nước thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp.

3. Chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước là những yêu cầu cụ thể thực hiện báo cáo do cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý nhà nước ban hành và bắt buộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện.

4. Thời gian chốt số liệu báo cáo là khoảng thời gian từ khi bắt đầu lấy số liệu đến khi kết thúc lấy số liệu để thực hiện việc xây dựng, tổng hợp báo cáo.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo
1. Việc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên môi trường mạng, các quy định khác có liên quan.

2. Hệ thống thông tin báo cáo phải đảm bảo

a) Tích hợp dữ liệu lên Trung tâm IOC tỉnh; liên thông, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và có khả năng tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành Trung ương.

b) Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong khi vận hành liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần.

c) Đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các ngành về khái niệm, phương pháp tính, đơn vị tính của số liệu báo cáo, tạo thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.

d) Thông tin, số liệu nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo sử dụng phông chữ tiếng Việt bảng mã Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

e) Cán bộ, công chức, viên chức quản trị, khai thác, truy cập Hệ thống thông tin báo cáo bằng tài khoản được Sở Thông tin và Truyền thông cấp, phân quyền sử dụng và khai thác số liệu theo quy định.

g) Đảm bảo Hệ thống thông tin báo cáo hoạt động hiệu quả, đáp ứng báo cáo kịp thời phục vụ cho công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

h) Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp chặt chẽ, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ trong việc cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Các hành vi bị cấm
1. Cản trở hoặc ngăn cản trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin, dữ liệu báo cáo.

2. Thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu báo cáo.

3. Tạo hoặc phát tán chương trình phần mềm độc hại làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông tin của Hệ thống thông tin báo cáo.

4. Sử dụng thông tin, dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo vào mục đích cá nhân mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, trừ các dữ liệu đã được công khai trên Hệ thống thông tin báo cáo.

5. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
Chương II

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH
Điều 6. Địa chỉ truy cập Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh
1. Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng được truy cập tại địa chỉ https://ktxh.soctrang.gov.vn
2. Hệ thống thông tin báo cáo đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 09/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều 7. Chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo
Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý, vận hành nhằm khai thác, tổng hợp báo cáo, tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; có chức năng tích hợp thông tin của từng ngành, đơn vị để phục vụ công tác tổng hợp của các cơ quan, đơn vị. Thông tin, dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất; công chức, viên chức (được cấp tài khoản theo quy định) có thể quản lý các dữ liệu, trích xuất, kết xuất thông tin trên Hệ thống báo cáo sang nhiều kiểu tập tin khác dễ dàng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua môi trường Internet.
Điều 8. Nhiệm vụ của Hệ thống thông tin báo cáo
1. Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh phải đảm bảo kết nối, cập nhật dữ liệu thường xuyên, định kỳ, liên tục, chính xác và đúng thời gian theo quy định nhằm phục vụ công tác tham mưu cho chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổ chức quản lý, khai thác hệ thống dữ liệu dùng chung của các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Thực hiện báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Công tác quản trị, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh
1. Các cơ quan, đơn vị được phân cấp theo các tài khoản (tài khoản nhập liệu, tài khoản duyệt báo cáo, tài khoản gửi báo cáo) có trách nhiệm cử công chức, viên chức của đơn vị quản lý, sử dụng tài khoản, tham gia nhập số liệu, duyệt báo cáo, gửi báo cáo lên Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư được cấp tài khoản tổng hợp để thực hiện tổng hợp số liệu báo cáo được gửi từ các cơ quan, đơn vị thực hiện nhập số liệu báo cáo.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tạo lập, phân quyền và cung cấp các tài khoản cho các cơ quan, đơn vị nhập số liệu báo cáo; quản trị Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 10. Bảo đảm năng lực hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho Hệ thống thông tin báo cáo
1. Hệ thống thông tin báo cáo được bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ để vận hành, khai thác, sử dụng trong phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, an ninh, thông suốt, thuận lợi; đáp ứng yêu cầu về tốc độ xử lý, truyền tải thông tin, dữ liệu trên môi trường mạng.
2. Kinh phí quản lý, vận hành, duy trì, nâng cấp, hoàn thiện nền tảng phần mềm, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho Hệ thống thông tin báo cáo được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh. Việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 11. Tổ chức khai thác, sử dụng

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo

a) Phân công nhiệm vụ, cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trực thuộc để quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo trong quá trình thực hiện các chế độ báo cáo theo Quy chế này.

b) Bố trí bộ phận hoặc cử ít nhất 01 (một) công chức, viên chức để quản lý và sử dụng tài khoản Hệ thống thông tin báo cáo theo phân cấp, phân quyền và làm đầu mối phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng.

c) Bảo đảm các điều kiện hạ tầng kết nối mạng, máy tính và các thiết bị khác để tham gia quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo; xây dựng, triển khai các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tại đơn vị.

2. Công chức, viên chức quản lý, sử dụng tài khoản Hệ thống thông tin báo cáo tại đơn vị

a) Tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khởi tạo, thu hồi, sửa đổi, phân quyền tài khoản cho người được giao quản trị tài khoản của đơn vị, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tại cơ quan, đơn vị; chủ trì việc quản trị hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin báo cáo và đề xuất, tham mưu, tổ chức thực hiện cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

b) Hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị khai thác Hệ thống thông tin báo cáo; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, sửa chữa phần mềm hệ thống và xử lý, khắc phục sự cố xảy ra (nếu có).
3. Công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia khai thác Hệ thống thông tin báo cáo:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế này và phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị về quản lý, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo.

b) Chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản được cấp, không dùng tài khoản của người khác, không để người khác sử dụng tài khoản của mình trên Hệ thống thông tin báo cáo; trường hợp mất mật khẩu phải kịp thời báo cáo, đề nghị người quản trị Hệ thống thông tin báo cáo của cơ quan, đơn vị tổng hợp thông tin gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp lại.

c) Chủ động theo dõi, xử lý các yêu cầu thực hiện báo cáo hoặc tiếp nhận, tổng hợp thông tin báo cáo được phân công; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi, cung cấp, báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo bằng tài khoản cá nhân của mình.

d) Kịp thời thông báo, phối hợp với bộ phận, người quản trị Hệ thống thông tin báo cáo của cơ quan, đơn vị hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo.

Điều 12. Phân quyền tài khoản

1. Tài khoản quản trị hệ thống có các quyền như cấu hình, quản trị, vận hành phần mềm, theo dõi các tiến trình xử lý dữ liệu của hệ thống, theo dõi kết quả đối soát, kiểm tra dữ liệu đối soát giữa Hệ thống thông tin báo cáo và các hệ thống nguồn khác bao gồm:

a) Quản lý chỉ tiêu Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng;

b) Tạo biểu mẫu báo cáo, hiệu chỉnh biểu mẫu báo cáo;

c) Tạo tài khoản, cấp quyền tài khoản truy cập vào Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng;

d) Phân quyền tài khoản tiếp nhận các báo cáo do cơ quan, đơn vị khác gửi đến;
2. Tài khoản tổng hợp báo cáo có các quyền: theo dõi các tiến trình xử lý dữ liệu, theo dõi kết quả đối soát, kiểm tra dữ liệu đối soát giữa Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng và các hệ thống nguồn khác bao gồm:

a) Phê duyệt và từ chối phê duyệt số liệu báo cáo từ các đơn vị gửi;

b) Tổng hợp báo cáo số liệu từ các đơn vị gửi;

c) Theo dõi tiến độ báo cáo của từng đơn vị;

d) Kết xuất, thống kê số liệu báo cáo của từng đơn vị gửi đến;

3. Tài khoản phê duyệt báo cáo (Quyền của tài khoản lãnh đạo đơn vị): là tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng có quyền, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phê duyệt các báo báo thuộc lĩnh vực quản lý, gồm các quyền: duyệt số liệu; duyệt báo cáo của đơn vị; theo dõi tình hình làm báo cáo của đơn vị; xem số liệu chỉ tiêu của đơn vị.

4. Tài khoản người nhập liệu là tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng được gán quyền, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cập nhật thông tin các báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định, gồm các quyền: nhập số liệu đối với những biểu mẫu mình được giao.

5. Tài khoản gửi báo cáo là tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng được gán quyền, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo đã được lãnh đạo đơn vị duyệt và gửi đến đơn vị chủ trì được giao nhiệm vụ tổng hợp số liệu báo cáo.
Chương III

CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 13. Thiết lập, cập nhật các hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo
1. Thiết lập, điều chỉnh, cập nhật hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh:

a) Hệ thống thông tin báo cáo đã được thiết kế sẵn Hệ thống các danh mục báo cáo, mẫu đề cương và các biểu mẫu số liệu báo cáo theo các quyết định công bố danh mục các chế độ báo cáo do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo cấp tỉnh, cấp huyện trên Hệ thống thông tin báo cáo khi có thay đổi, sửa đổi, bổ sung; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành, kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu chế độ báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

c) Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo định kỳ được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thiết lập, cập nhật điều chỉnh nội dung và hướng dẫn lại cho các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo.

3. Thiết lập, cập nhật hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào nhu cầu và nhiệm vụ của mình, thông qua chức năng, tiện ích hỗ trợ thiết kế báo cáo sẵn có của Hệ thống thông tin báo cáo để tổ chức thiết lập và triển khai các chế độ, biểu mẫu báo cáo chuyên đề phục vụ cho quản lý, điều hành tại địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới.

4. Thiết lập, cập nhật hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, đề cương báo cáo phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành của cơ quan, đơn vị:

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa triển khai hệ thống thông tin báo cáo nếu có nhu cầu sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước tại đơn vị, địa phương; kinh phí thiết lập hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu báo cáo chuyên ngành do đơn vị chi trả.

b) Trường hợp các cơ quan chuyên ngành đã có Hệ thống thông tin báo cáo thuộc ngành dọc có nhu cầu kết nối đến Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép kết nối, đồng thời, làm đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kết nối, liên thông giữa Hệ thống thông tin báo cáo ngành dọc và Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, bảo đảm chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước tại địa phương.

Điều 14. Thu thập, tổng hợp, ký duyệt dữ liệu

1. Việc thu thập và tổng hợp dữ liệu được thực hiện tại tất cả các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai hệ thống báo cáo nhằm tạo nguồn dữ liệu để Hệ thống thông tin báo cáo hoạt động hiệu quả.

2. Nguồn dữ liệu cung cấp cho Hệ thống thông tin báo cáo chủ yếu từ các báo cáo của cơ quan cấp dưới và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

3. Chuyên viên các phòng, ban chuyên môn tiến hành thu thập và tổng hợp số liệu liên quan đến lĩnh vực và các chỉ tiêu phòng, ban phụ trách.

4. Số liệu tổng hợp được các phòng, ban chuyên môn chuyển đến lãnh đạo đơn vị ký duyệt, số liệu này sẽ được lưu vào Kho cơ sở dữ liệu tổng hợp của đơn vị phục vụ công tác làm báo cáo, thống kê. Trường hợp lãnh đạo đơn vị đồng ý không duyệt các số liệu tổng hợp (cần nêu rõ lý do) thì số liệu tổng hợp sẽ được chuyển lại phòng, ban chuyên môn để chỉnh sửa theo yêu cầu của lãnh đạo và tiếp tục trình lại.
Điều 15. Các hình thức báo cáo

Việc thiết lập và cập nhật báo cáo được quy định tại Điều 11 của Quy chế này, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thể hiện các chỉ tiêu dạng bảng biểu

a) Chi tiết tại Hệ thống danh mục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

b) Nội dung, phương pháp tính toán các chỉ tiêu báo cáo thiết lập trong Hệ thống thông tin báo cáo.

2. Báo cáo thuyết minh có bao gồm nhận xét, đánh giá, đề xuất, kiến nghị được đính kèm trên hệ thống.

Điều 16. Thời hạn gửi báo cáo

1. Các chế độ báo cáo thực hiện theo Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh, trong đó có phân công cụ thể cho các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện báo cáo định kỳ.

2. Trường hợp thời hạn báo cáo trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.

3. Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp báo cáo.

4. Trường hợp đơn vị chủ trì báo cáo mở, đóng Hệ thống nhận báo cáo trong thời gian khác quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này thì phải thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo. Thời gian cập nhật thông tin và nộp báo cáo được hệ thống ghi nhận, tổng hợp.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
Điều 17. Trách nhiệm các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan thuộc Trung ương đặt địa bàn tỉnh có liên quan
1. Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thông tin, dữ liệu trên hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu của ngành và của địa phương; đồng thời, có trách nhiệm trả lời, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về thông tin, dữ liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.

2. Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương để phục vụ báo cáo tháng, quý, năm theo Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng.

3. Chịu trách nhiệm về đảm bảo tiến độ thời gian, tính chính xác của dữ liệu nhập vào Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Chủ động liên hệ Sở Thông tin và Truyền khắc phục các sự cố trong quá trình nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm đảm bảo nhập dữ liệu đúng thời gian quy định. Trong trường hợp không nhập dữ liệu hoặc dữ liệu báo cáo không đúng thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, ghi nhận và đưa vào nội dung xét thi đua khen thưởng của đơn vị.

5. Thường xuyên cập nhật bổ sung các hệ thống chỉ tiêu của ngành, trao đổi thông tin với Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời khắc phục vướng mắc trong quá trình sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Cử nhân sự chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công nghệ thông tin làm đầu mối tiếp nhận các hướng dẫn sử dụng chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo; tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ danh mục các chỉ tiêu chung phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh.

8. Định kỳ 01 tháng/lần tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa Hệ thống cho phù hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Các sở ngành tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia nhập dữ liệu trên lên Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh; sử dụng tài khoản nhập dữ liệu an toàn, bảo mật; đảm bảo cập nhật thông tin các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành đúng thời gian quy định; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, dữ liệu, tính chính xác của số liệu của ngành khi nhập lên Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh; thường xuyên rà soát số liệu và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, điều chỉnh đảm bảo chính xác (nếu có).

10. Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng có trách nhiệm cung cấp số liệu cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để nhập dữ liệu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối vận hành, tổng hợp thông tin báo cáo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương (các cơ quan nhập liệu lên Hệ thống thông tin báo cáo); phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động của Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Thống nhất với các cấp, các ngành cách thức tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu của ngành, chủ động linh hoạt bổ sung các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mới.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo cung cấp, cập nhật, đồng bộ số liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh lên Trung tâm IOC tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo trước Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các thông tin chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng tháng, quý, tổng hợp báo cáo thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị nhập số liệu trong quá trình tổ chức thực hiện.
Điều 19. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chịu trách nhiệm tổ chức quản trị Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo an toàn thông tin hệ thống đường truyền, dữ liệu; duy trì Hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt và kết nối, liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

2. Hướng dẫn, tập huấn, cấp tài khoản, mật khẩu cho các đơn vị sử dụng Hệ thống.

3. Chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống phần mềm, dữ liệu tích hợp chia sẻ được với Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo cấu trúc dữ liệu trao đổi.

4. Kịp thời khắc phục, xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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Dién tioh 1hy boach Fa






_?:T_ Chi titu DVT Tin sudt hio cdo|  Thid han bio céo Pom vi hdo cdo Ghi chii
Ming sodt thu bogeh Thotha
San hromg Tin

o vu e Thu: DTGT Ha
+ Dign tich thu hopeh Ha
+ Mang sul giso trdng Tén/ha —
+ Niing suit thu kogeh Téin'ha
+ Bin hugng Tin

TE|Dién tich lao d3e 38n, [is thom che Jogi Ha
Didn tich thu hoach Ha
Niing sult thu hoach Tinha
San fugng Tin

b Mﬁu _]lrtmg TJJMI::, thye phim vi ey céng Ha
nghifp ngan ngiy
- M lwem g thiee Ha
Clly bip: DTGT M
+ Dign tick thu heisch Ha
+ Wing suht Tintha
+ Sin |upng Tén
Khoo! lang: DTGT Ha
+ Din tich tha hoash Ha
+ Niing sult Tinta
+ Sidn lugrg Tin
Khoai mi: DTGT Ha
+ Diiftn tich thu hoach Ha
+ Ning sult Tén/ha
+ Bin luyng Tén
~|Mau thye phdm Ha
+{Hankh tim
.| Dign tich gieo tring Ha
.| Dién tich thi hoach Ha
|Neng sudt Tin/Ha
{sén hrgma Thn
+{Bdu ninh
| Dign tich gieo tring Ha
| Dién tich thu hoach Ha
| rdng sudt Tin/ Ha
Sén hrgng Tin
+|Piu phing
| Dign tich gieo trong Ha
| Dhién tich thu hageh Ha
.| Nang sudt Thnf Ha
By Tén
+|Dju xanh
.| Dién tich giva tring Ha
| Ditn tieh thu Bogch H
| Mang sudt Tén/ Ha
| 5da legng Tin






__f_':, Chi tidu BVT Tin sudt hincio|  Thid han bdo edo Bomn v bdo efia Ghi ehil
+|Ray cic lozi
| D tich gieo tring Ha
| mign tich thu hoach Ha
ANEng sufr Tin/ Ha
|San lrgng Tén
+|Cly cOng nghigp ngén ngdy Ha
Trong da:
| Dién tich tring mia Ha
.|Dign tich thu hoach min Hu
| Ning suit mia Téw Ha
.| Sim hegng mia Tan
+ Cyed Ha
+ Céy gia vi, duoc lign Ha
2| Dign tch ciy liu nam Hau
al|Dign tich chy &n tré Hu
HXoki
Dién tich hign ch Ha
ign tich cho sin phim Ha
Ning suft Thn/ Ha
Siin legng Tin
+HCam
Dién tich hifn o Ha
Ditn tich cho sin philm Ha
Ning sult Tan/ Ha
Sén lugng Tén
+Chanh
Dign tich hifn ca Ha
Dign tich cha 4n phim Ha
Ning suft Tin/ Ha
Sin hagmg Tin
+|8a - Pl - Che
"~ |pitn tich hign ca Ha
Din tich cha sin phim Ha
Nang st Thn/ Ha
San leomg Tén
+[Whin
Dign tich hifn cb Ha
Dibn tich cho o phiim Ha
Niing suét Tin/ Ha
Sin lwong Tén
+|Chudi
Dién tich hifncd - Ha
Dién tich che sin phim Ha
Ning suit Tin/ Ha
Sdn lrong Tin
+|Thanh Long
Dién tich hifn o Ha
Dién tich cho sin phim Ha






.f.'a} Chi tidu BVT Tho suft bio cho|  Thid han bio cae Pon vj bio cioe Ghi chii
Ming suft Tin/ He
Sin lvong Tén |
+{Dira
Dién lich kidn ¢o Ha
Dign tich cho sn pham Ha
Ning sudt Tén/ Ha 1
Sin Jupng Tén
b|Dign tich cly cong nghilp 10s nin
+|Dhira _
Dign tich hign cd Ha
IEn tich cho san phim Ha
Wing mufl Tin/ Ha
San hrong Tan
+Hb tiéu
Dign tich hign cd Ha
Dién tich cho san phim Ha
Niing sufit The/ Ha
Sin lgmg Tan
Thiing va iy ké Npty 20 hing thing
Quyl Ngly 2043 hingn2m | S& Noog nghidp | Theo quy dinh tai Céng
11| Chi%n nubi  théng Mgiy 25/5 hifng nim “;Efﬁ“sﬁ“g nxjmﬁﬁ?ﬁﬁ%n
Qui I, 9 thing | Ngiy 2009 hing nim Tring tinh Sdc Tring
Niim Ngiy 25/10 hing nim
1| Téng din gia siic theo thd difm hign cb Con
+{Bian Trau
+{Dan kb o
18)|8o st "
+ D lon =
+De i
+Khic
2| Téng san hogng thit gis sic Tin
Dén Triu -
BEn bo ™
TE|San lugng sira e
2in lon ne
Dé
Khic
3{Téng din gin cim 1.000 con
_Pingi W
—Bavit =
= Bran ngan e
- Bin ngdng "
- Khis ]
4{San hugmg thit gia cim Tén
| Thingvi liyké | Neay 20 hing thing
Quy 1 Ngdy 2013 hing ndm S Nong nghigp | Theo quy dinh tai Cang
E{Nganh lim nghigp & thing Ny 255 hing nim "“E:::':i“r:“s‘;i"g ns:?lﬁ j;::éi';n'u;in
Qui I, 9 thdng | Mphy 209 hing nim Trlng tinh Séc Tring
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f_"‘r Chi titu BYT Thnsuftbio cdo|  Third han bio cho Dom vj bio edo Ghi chii
Nim Nghy 25/10 hing ndm
1 {Rimg 1ip rung Ha
+|Rimg sdn xudt Ha
+|Rirng phong ho Ha
2|Chdm séc vé bia vE nmg Ha
HTréng cily phin tin 1000 iy
4{T% 13 che phit nmg ¥
Thing villy ké | Nily 20 hing thing
Qug 1 Ngdy 204 hing ném | S Néngnghifp | Theo gnydtnh i Céng
. n wi Phit trifn néng | van s 378/UBND-TH
C|Nginh thuy sin 6 thing Wedy 75/ hiing nim théntnh Sbc | nedy 16/3/2020 e URND
Quj I, 9 thing | Nigdy 209 hing nim Tring tinh Soc Trang
Mim Ngdy 25/10 hiing nim
1| Dién tich nudi thiry sin Ha
+|Dién tich nudi tim nrde Iy L
+|Dién tich nui ¢ cde Jood, thily sin khic gis
4 Thng san luong khai thic vi nudi tring ik
thy hii sin
+|Khri thée bifn Tén
+{84n hrgmg thm oude I Tén
3 58 ligmg tiu khai thic thily sin bifn cd
Tau
d{ng co
Thing vifivké | Ngiy 20 hing thing
Qurd [ Ngay 2003 hingngm | 5& Méng nghiép | Thea ﬂgu}'diﬂh i Cing
- : va Phil miénndng | vAn s 378/UBND-TH
D|Xiy dyng nfing thin mi & thing Ngiy 25/5 hing nim thén tioh S6c  |npay L6/2020 ela UBND
Quy [IL, 9 thing | Mgy 20/9 hiing nim Tring tinh Séc Tring
Mam Mgly 25/10 hing nim
|1ty ké 55 3 duge cong nhin x2 ndng &
thén mai dén cudi nim
_T}?tﬁxﬁ]ﬁnﬂ:tﬂhl?ﬁéuchlx&ym; %
nfing thin mdi
DMl v cdc xf oo Ind dat 15 tigs chi tedr
1 Xi
|58 huyén/ini x5 dat chufi/hodn thinh Huyén/thj
nhigm vy x&y dymg néng thin mi »¥/thanh phi
| T 18 65 huyfn/thj x& dat chufnhodn %
thinh nhigm vy x8y dymg ndag thdn ms
. Thigc hifn thee quy dinh tai
S bk 80P | quyit dinh sb 057202300
B|Mii trimg Nim Nghy 25010 hing ndm | o e & | TTa ngiy 24 thiing 02 nim
& 2023 ¢l This nrémg Chinh
Trang
phd
Ty 1& din sb ning thin sir dung nude spch 5%
dip img quy chuin
Thingvi iy kit |  Nghy 20 hing thing
Quy 1 Ny 2003 hing nkm
S& Nongnghign | Theo guy dinh tai Cong






_f,‘]!'_ Chi tigu DVT Tén eudt bin cdn|  Thévi hyn bio cda Dom vj bdo cdo Ghi chil
E Chwong trinh m&i 28 mjt sin phiim = it Pt tridn ndng | vin sé 378UBND-TH
(OCOF) 6thing Nighy 2345 bing 50 | ypan Ginh Ste | ngdy 16032020 cia UBND
. - Triing tik Sée Tring
Qui 111, 9 thing | Ngiy 2009 hing nam
Nam Ngdy 25/10 hang nim
Tiéng £6 £in phin dupe chimg nhdn OCOP|  Sén phim
TB| + Sén phém duye cdog nhin 5 sao =l
+ §in phim duge coog nhin 4 sso o
+ 8in phéim disge clog nhin 3 so e
Théng vé 1y ké Ngiy 20 hiing thing
Qujl Ngdy 2073 bing rim | o5 nono nerigp Thyc higa m?nﬁ;?;ﬁ‘
= . vi Phit trifin nfing | 070 GfOR3 :
F| 56 vy thifn tai vi mire 45 thijt hai £ thing Ngby25/Shingnim |* o oo | TTg ngiy 24 thang 01 nam
Tri 2023 efia Thi undng Chinh
Quy T 9 thang | Ngiy 2009 hiing nim g phit
NEm Wiy 25/10 hiing nim
~|30 vy thién tai Vi
-| Thidt hpi vé ngudi N
™ Ch!l ol
+{ Mt tich -
+|Bj thvong Ire
-{ Thigt hsi vé 13 sin T4 ding

Ghi chia:

- NEm 2021} - 2021: Nhip s lify thea nfim.

- Mim 2022: Nhip 4 liga then thimg, qui I, 6 thdng, qug 11, 2 thing, nim

- Nim 2023 va cde nim tiep theo: Nhip sa [igu theo tin sudt quy dioh.
- Cic chi tigu thye hign &8 nghj cic s&, nganh, dja phuong dénh gia tinh hinh thye hign vé nhimg thugn igi, khé khin vi ngayén nhin (dign gil).
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PHU LUC 03
Hé théng chi tiéu kinh té - x3 hdi tinh Séc Tring
Pon vi thye hién: S& Céng thwong tinh Soc Trang
uyét dinh 56 94,36 /QP-UBND ngiy 05 /10/2023 ciia Uy ban nhén dan tink Sé¢ Trang)

DVT Thn sudit bio cha | Thin han bdo cdo | Don vi bio cdo Ghi chid
Thing viliy ki | Ngiy 20 hing thing
Quyl Ngdy 20/3 hing nim o Theao guy dinh tai Cong
: 8 viin 56 378UBND.TH
1 |Cing nghiip - Tiéw tha cing nghifp 6 thing Neiy 255 hing nim | Thuong lish | iy 16/3/2020 cia UBND
= Sbc Tring M se Trin
Qui I, 9 thing | Nady 209 hing nim tinh 3% Tring
Nim Niky 25/10 hing nim
1 |Chi sé sin wit cing nghifp %
2 |Ciesan phitm chii véa |
- |Gooxay xat Tén
- |Thm ding Tin
- |Puing két Tin
- | Wl Bt Tin
- | Mt ciy Tin
- |Ggeh nung 1.000 vién
- |Bia 1,000 Lt
- |Ghad o’
- |Mrdee mdy thiromg phim 1.000 m’
- |3in phim nhys cic loai Tin
- |Sén lrgug dign phit ra GWh
- |Bhng may mic 1.000 sén phim
- |Gidy da 1.000 dai
- vatwrye 1.000 s&n phlm
= |Xi ming Tin
= |Khic
Thing viliyké | Ngky 20 hilng thing
Quy L Ngiy 203 hing nim Theo quy dinh rgi Clng
11 [Thirmg nghig 6 thi Ngiy 25/ hiing nim Tifuﬁ::ih R e
wmg nghizp ng S0 Triing ngiy]:mT:;:WD
Qug T, 9 thing | Mgly 20/9 hing nim
Nim Mgy 25/10 hang nim
. Téng mite bin 1¢ hang hia v doanh T4 ding
thu djeh v tiéu ding x3 hii
T |Téng mirc bin 18 hing his o
2 |G trj xult khiu hing héa Trigu USD
Trang A6
« [Thuy sin Tritu USD
- |Gao ;,uh ki —
- |Rauqui ) e
Héng dét may i
- |Hing hia khic R
3 |Gl tr| nhip khiu Trifu USD
&8 hugng chy, siéu thi, trung tim
1 h
wrom g mad
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Chi tifu YT Thnsudi biocdo | Thivihan biocda | Dom vi béo edo Ghi chit
Thye hign theo quy dinh
Si Céng tpi QuyEt dinh 54
S lirgng chyy Chy Nim Mgiy 28/3 niim soo Thumng tinh | D5/20230QB-TTg ngay
Séc Tring | 24 thing 02 nim 2023
ciia Thil twomg Chinh phi
Che hpng L Chy
Chyg hang 2 Chyg
Chg hang 3 Chy
Chigr tam Chy
Cho diu mdi Cho
Chig i Chy
Chy dém Chy
Thyre hign theo quy dinh
S& Céing tai Quydt dinh 58
86 lugmg sidu thi Nim Ngiy 28/ nimsay | Thuongtinh | 05/2023/0B-TTgngiy
Sfe Triing 24 thing 02 nam 2023
ctia Thi twémg Chinh phii
Siduthjl Siduthj
Siéu thi 2 Sidu thi
Siduthi3 Sidu thi
Thue hién theo quy dinh
8¢ Chng tpi Quyét dinh 54
S0 liryng trung tim thirema mai Nim Mgdy 28/3 nim sou Thuong tinh | 05/2023/QB-TTg nghy
SécTring | 24 thang 02 nim 2023
cta Thi reomg Chinh phi
Trung tim thuang mai 1 Trung tim
Trung tim thuong mai 3 Trung tim
Trung tdm thwong mai 3 Tring tdm
Thure hién ;ém quy fmh
- - P 56 Cénp tai Quyet dinh s
pimeniecmaaims | g | [eriesned| mol | s
d gy Sbc Triing 24 thing 02 nim 2023
¢fia Tha nrdmg Chinh phi
Thre hign theo quy dink
T¥ 1§ eym cing nghifp dang hogt dfng So Cong tai Quyet dinh 50
b hi thing xir 13 nude thil t3p trung % Mim Mgy 2H3 Thuremg tinh 052023/QBP-TTE npdy
dgt titu chuin méi trrbng Sde Trang | 24 thing 02 ndm 2023
ctia Thi tudmg Chinh pha
* Ghi chi:

- MEm m?-?ﬂZ!:Iihapséiiéu theo ném.

= Miim 2022 Nhip s liis theo thing, quy 1, 6 thing, quy O, 9 thang, nfim.





Si
T Chi tin

BYVT

Tén sudt bio cdo

Thiri han bio clo

Pen vi bdo cio

Ghi chi

- Mim 2023 vl e olim tifp theo: Nhilp 58 lidu theo 1in sust quy dinh.
- Cfie ¢hi tifu thys hign dé nghi céc s&, nganh, d4fa phuong déch gid tink hinh thye hidn vé nhing thulin loi, khi khEn v3 nguyén olin (didn g
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) PHU LUC 04
Hé thiing chi ticu kinh té - x@ hi tinh Séc Tring
o Pon vj thye hign: Ban Qudn Iy cic Khu céng nghiép tinh Séc Tring
Quyét dinh sé 2438 /0D-UBND ngayQ5 /10/2023 etia Uy ban nhan dédn tish Séc Tring)

“Cni tiu VT Tinsufthdocdo| Thbihgnbéoedo  |Den vibie cie Ghi chil

Thing vi iy k& |  Ngiy 20 hiing thing

7 201
Gt g oy Ban Quinly | Theo quydinh ti Cong

cdc khu cong vin 56 IS UBND-TH
nghidp tinh Sé¢ | npay 16/3/2020 cia UBND

Giit trj san xult chng nghiép (tinh theo

oli so sdnh niim 2010) bhikon Righy 255 hiag it

5 Tring tinh Sbc Tring
Quyr [0, 9 thing | Ngay 2079 hing nim
Nitm Mghy 25/10 hing ndm
*|Ciie sdn philm chi yéu
-{Tém déng lanh Téin
-{Bia lon 1000 1t
- Phiin . oo vi sinh Thn _
-| Thuc trj bérh Vién
-|Gach céc Inm 1,000 vidn
-| Nirde M
-Thiéihi,ﬂmg:gyté 10600 chi
-|Hing may mic 1.000 chi
-| Phidinn e Tén
-|Khie
Thingva iy k& |  Npay 20 hing thing
Quyl Ngty 20/3 hiing o3m Ban Quinly | Theo quy dinh tai Céing
o cér khu ci viin 35 378/UBND-TH
I |G trf xwdt khiu hing clog nghlép Trigu USD £ thing Ngdy 25/5 hing nim nghip tinh nSﬁc gy 16/12020 cia UBND
Tréing tinh S¢ Tring
Cuy 11, 9 thing |  Ngdy 20/9 hing nim
Niim Mgiy 25/10 hling nim
Thing vé iy k& |  Ngiy 20 hiing thiing
Quy T Nigiy 20/3 hing nim
Bon Quan 1y | Theo quy dink tai Céng
T chpkhuching | vinsd 378UBND-TH
101 [ Thu hist @i tr & thing Nyghy 25/5 hing ndm ||\ oo ion Sac | ngay 1 6/3/2020 cla LIBND

Tring tinh Séc Trang

Quy T, § thing | Ngiy 20/9 hiing ndm

Mim Mgy 25/10 hing ném

ﬂlmu du dn dirpe cip ding ki diu i

= |Tén dy éin

- |rma diu o

= |Théag tin nha dau tir

- |Mue tidy du dn

- |y ma diu te
- |viéndhu or dy dn
- |Tién 4§ thye hign






.fl";. Chi tilu DVT Thn sudthdo céin] Thiihgnbdocdo Do vj bdo céo Ghi chli
+ |TiEn 49 thyc hidn x&y dyng cong trinh
+ |Tién 4 hoan thinh xéy dymg chng trinh
TV|MI8i trinimg
Thue hién theo guy di
T4 1% khu cong nghip, khu ché xult, khu Ban Quin 1§ mhauy& d;hiﬁ -
elng nghg coo dimg hoat diing cd h§ - cée khu efing
Fehdug < W niotic ki trmg sk 56 % Nim Mgiy 31/12 hiing nim oghiép tinh Séc 052023/QB-TTg ngdy
chufn mbi truimg Tring 24 thing 02 niim 2023
efia Thit tudmg Chinh phi
* Ghi chiz

- Nim 2020 - 2021: Mhip 6 lifu theo nim.

- Nim 2027: Nhip 55 lia theo thing, qui [, 6 théng, quy I, 9 thing, nim.
- Nilim 2023 vt ede nim tidp theo: Nhip sf liés theo tAn sult quy dinh.
- Cdie chi ti¢u thyre hign d nghi cdc 58, nginh, dia phuomg dénh gid tinh hink thye ign vé nhimg thujn Lo, khé khin v ngayén nhin {difn gidi).






PHU LUC 05
Hé thong chi tién Kinh té - xi hdi tinh Séc Tring
_ Domn vj thyc hign: S& Giao théng vin tai tinh S6c Tring
vét dinhso 2436 /QB-UBND ngdy 05 /10/2023 cira Uy ban nhin dén tink §6¢ Tring)

BYVT Thn sufit bdo cin Thid hgn bde cie Ben v] bdo cle Ghi chid
Thing v iy ké Ngiv 20 hiing thing
Quyl Ngiy 2043 hing nim o Then quy dinh 13i Cong
: S&Giao thing | o) L oatiaND-TH
I[Vin chuyén hinh khich 6 thing Negiy 25/5 hing nim | vjn tdi sinh S8¢ |, ) 0 nonn cia UBND
=
Qug 11T, 9 thing Ngiiy 209 hiag nim i tinh Sc Tring
Nam Ngiy 25/10 hing rém
1000 hinh
= |Luot himh khach khécl
" 2 . 1004 kinh
- |Luiin chuyen hinh khach Khch K
Thing va Hiy ké Mizdy 20 hing thang
Quyl Ngiy 20/3 hiing nim . Thee quy djnh 1 Céng
F{ﬁ an Whog vin s 376UBND-TH
2(Viin chuyfn hing hén § thing Ngly 25/Shingdm | vintaitinh So¢ |\ 000 eda UBND
: 3 A ey tinh Sé¢ Tring
Quy 11, 9 théng Wiy 2009 hiing ndm
Niim Ngiy 25/10 hiing nim
San hmmg Nehin tan
Luin chuyén Nghin tinKm
* Ghi chis:

- Nam 2020 - 2021 Nhip sb ligu theo nim.,

- Nam 2022: Mhip s lidu theo thing, quy [, & thing, quy [IL, 9 thing, nim.

- Nam 2023 +& cic nim ti8p theo; Mhip 50 liga theo tin sult guy dinh.

- Cdc ehi tiéu thue hién dE nghi cie sé, ngénh, dia phiong ddnh gi Goh hinh thie hign vé nhimg thudn gi, kha khan va nguyén nhin {dién gili),





PHU LUC 06
Hé thing chi tiéu kinh té - xa hji tinh Sée Tring
) Bon vj thye hi¢n: 56 Xay dyng tinh Sé¢ Tring
et dinhs6 2436 /OD-UBND ngayQ5 /10/2023 ciia Uy ban nhdn dén tinh Séc Trang)

pvr | Te ‘:: ¥ | Ththgabitecio | Do vibie clu Ghichit
Theo guy dinhtai Cing vin
o 2y s : . S0 Xy dyng 56 ITEUBND-TH ogly
1 [Dim bk ubia & i Nady 2510 haog odm. | b eic Trang | 16/312020 cia UBND tink
Sac Tring
Dién tich nha & binh quén sin/ngudai "
T8 | - Dign tch nha & binh quin t3i &6 thi L
- Pign tich nhi & binh quin 1gi ndng tin L
Theo quy djnh t2i Cong viin
: ; S Xiydung | o 378/UBND-TH ngiy
2 |56 luyng phét trifn nhd i Mam Ngiy 25/10 himg odm | oL ol s | 16372020 ot UBND tinb
Sic Tring
86 lugmg dy &0 nhi & x3 hi khér cing Dy in
Theo quy dinh @i Cing vin
Sir Xy dyng sl ITWURND-TH ngiy
3 |métureimg T Nedy 25/10hkng sl | o cno Teang | 16732020 cda UBND tink
Séc Tring
T |¢ din sb 46 thi duoe cung cip mrde
" leach quahé théng cdp nude tip trung %
* Ghichii:

- Niim 2020 - 2021: Nhip sé lido theo nim.

= Niim 2022: Nhip s8 liéu theo thing, quy L & théng, quy [IL 9 théng, nim.

- Niim 2023 v che niim tép theo: Nhip sb 1igu theo thn sult quy djnh.

- Cie chi tifu thye hién db nghi ede si, ngénh, dia phong déch gis dnb hich thye hitn v ahdng thula Yol khé khiio vh nguy@a ahin (difn giai).





PHU LUC 07
H thong chi titu kinh té - xi hi tinh Séc Tring
Don vi thue hién: Si Gido dyc vi Pio tao tinh Séc Tring
wiét dinh s6 2438 /QOD-UBND ngdy0B /10/2023 eda Uy ban nhan din tinh Soc Trang)

pvT Thn sufit bdo cdio | Thiv lign bdo cio | Bom vj biio cdo Gl chii
Thure hién theo quy ldm.h
Sér Gido duc vi miQuyéldinh 50
S48 eor siv gido dyc mim non Cor s Mim Ngiy 31412 fiing nim | oo tinh 05/2023(QD-TTe nghy
Soc Trang 24 thing 02 ndm 2023
iz Thit tuimg Chinh phi
Thue hign thco quy dinh
S Gido dye v | tai Quyét dinh sd
56 nhom tri, Wp miu giso Mim Ngiy 11/12 hing nim | Blogotink | 05/2023/QB-TTg ngiy
SocTring | 24 thing 02 nim 2023
ciia Thi neémg Chinh phi
- |56 ohim g Nhim
&b lop miln gifio Lap
Thye hién theo quy dinh
SéGisodpeva |  tgi Quyet dinhsd
%6 phiing hpe mim non Nim Neiy 31/12 hing nim | Ddowmounh | 05/2023/QD-TTgngdy
Soc Trang 24 thing 02 ndm 2023
cha Thit irdmg Chinh phi
Thyre hidn theo quy :!lnh
88 Giio dye v tai Quyétdizﬁm
56 tri em mim non Nim Nedy 31/12 bing nim | Béototnh | 05/2023/QB-TTg ngay
Soc Teing | 24 thing 02 ndm 2023
civa Thii teémg Chink phik
Thyc higa thee quy dinh
Sy Gidodyevh | el Quyétdinh b
§6 Trwimp hge phi thing Niim Naity 31/12 hingnim | Biotsotinh | 05/2023/QD-TTg ngldy
S6c Tring | 24 thing 02 nim 2023
cfia Thi redmg Chinh pha
Trutmg tifu hoc
Trudmg trung hoe co s¢
Trubdmg trung hoe phé théng
- |Truimg phé thing co nhitu cip hoe
Thye hién theo quy dinh
. S Gidio dye v WQ’UY&M;&
S lip hpe phi thang MEm Mpiy 31712 kingndm | Biotaotinh | 05/2023QD-TTg ngiy
S6c Tring 24 thing 02 niim 2023
eita Thil redmg Chinh phi
Treimg tidu bec
Truimg trung hoe e 3
Truémg trung hoe phi thing
Trudng phi thing 6 nhiéu ¢ip hoe






15_1: Chi tidu VT Tiln suft bio cio | Thisi han bfia edo | Pom v bio cda Ghl ehd
Thize hign theo quy dinh
5& Gidodycwh | tei Quyét dinh sd
7 |85 phing hec phd thing Mim Ngiy 31/12 hing rim | Bio wo tinh | 05/2023/QD-TTg ngdy
Séc Tring 24 thing 12 n3m 2023
ciin Thit timg Chinh phi
- |Trubng tifa bee
- |Trilmg trung hpe ea 58
- | Trudmg irung hye phi thing
- |Truémg phi thing cé nhifu eip hoe
Thue hign thea quy dinh
56 A Sbr Gido due vil 1ai Quytt dinh 55
8 m:’“ siah phd théing Vinh quiaighio HSIGY Nim Nedy 31/12 hing nim | Diotgo tinh | 05/2023/QD-TTg ngiy
Séc Trdng | 24 thang 02 nfim 2023
cia Thil twéng Chinh phi
Thyse hién theo quy dinh
s i ; : S0 Gigo dye vi tai Quyét dinh sd
s hﬂ““ sinh phd thing binh quin/tip HSLH Nim Ngiy 3112 hing nim | Paotaotinh | 08/2023/QD-TTg ngiy
Séc Tring | 24 théng 02 ndm 2023
clta Thil tutmg Chinh phit
Thing vi liy ké | Nply 20 hing thing
Quyl Ngly 203 hing nim | g4 Grisio dye vi msa!.%l dinh i Céng
; ; — ; . vin 56 ITWUBND-TH
1 [Hoe sinh ddn nim hge Hoe sinh 6 thing Ngiy 25/5 Fng nim B;:ct;u;:n gy 1632020 ciis UBND
Qui IIL, 9 thing | Nedy 209 hing nim i Sl
Wikm Wy 2510 hiing nim
~|Mau gido, nhi e Chiu
+Trong db: Nhi wd Chiu
-|Phé théng Hge sinh
HTikuhoe Hoe sinh
+| Trung hoc co s Hoe sinh
+|Trung hoc phd thiing vA uong duong Hue sitth
Thing Ngdy 20 hing thing
Duy 1 Ngay 203 hing ném !
—— | Theo quy dinh tai Cing
= & thin N h:srsm nim g viin 56 378/UBND-TH
11 |T§ I& huy 83ng trd em, hec sink @ bec § SRR St R D;;“T"ﬁ‘:': ngdy 16132020 cia UBND
Qui ML, 9thing | Nady 2009 hdng ndm tinh Séc Tring
Wiim Npiy 25/10 hing ndm
|79 1 huy déng tré em trong 3§ tudi dén %
nbid tré
| T 1¢ huy ding tré em trong 43 twdi dén "
trecmg miun gifo
7% b huy diing hoc sink di hoc rong 4§ n
tudi eip déu hoe
| T4 16 buay dng boe sinh di hoe tong 49 %

tudi efip tnmg hoe oo 58

iz





oy Chi titu ovT Thn sudt bio edo | Théihan bdocdo | Dom vi b cho Ghl chi
T:'C 18 huy ding hoe sinh di hoc trong dé
|5 cdp trung hoc phi thing vi tuomg Y%
dirong
S4 Gito dyc vi Tmff dish tgi Cling
- - et . S : : viin 54 378/UBND-TH
12 |Gido viém trype tieép giing day Giian vién Nam Npiy 25/10 hiing nam B;;;?rur;:;h ngdy 16/3/2020 cla UBND
tinh S6e Tring
BRTET gido, nhi t0é Gido vifa
-|Phé thiing Giag vién
+ Tidu hoe Gido vifa
HTrung hge co s& Giiio vién
+ Trung hoe ph thiing va tuome duomg (Gidn vién
Sé Gilio due vi 'l'hen!gu}r djah tai Cing
. - B 5 viisi of 378UBND-TH
13 |Phi efp ghio dyc tiéu hge Mygudi Nim Wiy 2510 hing nim B::C:T; ;dn agiy 16/3/2020 ciia UBKD
£ tinh Sic Tring
SoGidadyow | T gﬂrdinh tai C::Ig
3 wiin 58 378UBND-
14 |Phd cip gido dye trung hoc oo sir Nguin Nim Nghy 25/10 hiing ndm Il;: r;;it:nh nghy 16/3/2020 €4 UBND
e tirh Séc Tring
 [saciomens | T mw IR
15 |T9 1 x& dat phi cip trung hye co siv 4% Nim Ngdy 2510 hiing odm | Bdo tgo tink nghy 16/3/2020 B UBND
Sée Tring tich Sée Tring
S Glsodyovk | oo ey
: £ et " I A vin 50 I78/UBN
16 |Xoa mu chir (15 den 60 tl.l-ﬁi} Wb NEm Npay 25710 hing ndm D;;;!;imh ngdy 16372020 clia UBND
ng tirh Sc Tring
Thing valiy k& | Ngay 20 hiing thing
Quyl Nty 20/3 hiing nim SeGitsducri| THO B;uy djnh gl Cong
i X viin 50 378/UBND-TH
17 |T§ K trwimg dat chudn quie gla % & thiing Mgy 25/5 hiing nim Bs‘f:;m'rﬂ n‘lll:;h ghy 167372020 clis UEND
Quy [, 9 théng | Nigdy 209 hing nim tinh Sbe Tring
Nim Mgiy 25/10 hiing ném
Thye hign theo quy dinh
; 5o Gidoduova | tal Quyét dinh 56
13 T3 If phing hoe kita of T Nim Wedy 31/12 hing nim | Bdo gotinh | 052023/QD-TTg ngay
Séc Tring | 24 théng 02 nam 2023
cia Thi twémg Chinh phi
* Ghi chii;

- Niim 2020 - 2021: Nhip s lifu then nim,

- Miim 2022 Khip si 1igu theo thang, quy 1, 6 thing, quy 11, 9 thing, nim.

- WNam 2023 vii ¢ée niim 1(Ep theo: Nhip sd lifn theo fin sulit quy djoh,

- Cic chi tifu thye hign d nghi cic 5o, nganh, dia phuong dduh git tich hinh thye hign vé nhitg thuin gf, khé khin vi nguyén nhin (difn gii).
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PHU LUC 08
HEé thong chi tiéu kinh té - x3 h{i tinh Séc Triing
Pon vi thwe hién: S Y té tinh S6c Tring
u)ln!! dinhsé 2438 /OD-UBND ngayQB /10/2023 cia Uy ban nhdn dén tinh Séc Trdng)

BVT Tin st bin edn  |Thiri han héo cio| Dom v bio edo Ghi chil
Theo quy dinh 1 Céng viin sh
N2y 2510 hing | S& Y 12 tich Séc 378/UBND-TH ngdy
e ham s Tring  |16/372020 cia UBND tinh Sée
Trmng
Ty I xa, phudmg, thi triin dat tiéu chi 7
" lqubc gis vé v id
- |Gigm 513 sinh %
Ty ¥ tri duiri | tudi duge tiém ching diy o
" |6 cde Toai vic xin
- | T3 suilt tir vang tré em dirdi 1 tudi T
|75 3 wré em dui 5 wii suy dinh duing %
{cin ning theo toi)
- [Ty smit tir vong tr& em dudi 5 tudl Ya
- |79 5é tir vong me/100.000 iwé dé séng Ca
- T3 Tram v tf cé béc 5i phc v %
- |Téng sb bic st Bic st
- |Téng 58 givimg béal Giwdmg
- |Béc sifvan din Bic si
- |86 giubng binh'van din Giwémg
- |T3 I phy niF & dirge cén b ¥ £ di %
T 16 phy nif trong 46 tudi nir 15 - 49 rudi %
" [ép dung bign phap trinh thai hign dai
_ |y st sinh rong 48 tudi i 15 - 19 whi %
trén 1.000 phy nit trong di tdi teong img
S ca hién nhidm HIV duge phiit hign trén &k
" 10,000 din
_ |56 cat vong do HIVIAIDS duoe bio cio 3
hing nim trén 10.000 din
Thcnqnydlmh[piCﬂngwnnﬂ
i N Wgly 25/10 khag | S& Y té tnh Séo ITE/UBND-TH ngiy
1 |Mii truimg L i Triing 16/3/2020 eim UBND tinh Sic
Tring
| T 18 i 1y chir thii rin y 68 duge thn <)
gom v ok by dat dfa chuln méi wrutmg

* Ghi chii:

- Nim 2020 - 2021; Nafp 50 lifu theo nim,

- Nim 2022; Nhip sb ligu theo thing, quy |, 6 thang, quy 1L 9 thing, nim.

- Nitm 2023 va cic nim tifp thea: Nhip 55 lifu thea {20 suat quy dinh.

« Cao chi t12u thyre hign A6 nghi che s, ngink, dis pheong ddnh gid tinh hink thye hign vé ohing thufin led, kbé khin va nguyén rhin (difn gidi).





PHU LUC 09
Hé¢ théng chi tiéu kinh té - xi hi tinh Sée Tring

AN Don v thure hién: Bio hiém xa hji tinh Sée Tring
b kémbihen'( vét dink 56 9436 /OD-UBND ngdyg5 /10/2023 ctia Uy han nhan dén tinh Séc Trang)
A"
c|)
/
“Chy'titn bvT Tinsuftbiocds| Thdhgnbioedo  |[Donvibaocdo Ghi chid
Thing va iy ké Mgdy 20 hing thing
; 2003 hi ; Theo quy dinh tai Cong
» Quy | Ngiy 20/3 hiing nim Biu]::‘u-slﬂ vin 54 17 UUBND-TH
(EAREEG. e [Py 1632030 cda UBND
6 thing Ny 25/5 hilng niim tinh 5S¢ Tring
Qui LIl 9 thing | Ngdy 209 hing nim
Nam Mgy 25/10 hing ném
Thire hién thee quy dink tai
Quyd djnh sb 0372023/GD-
1|36 nguii tham gia bin hifm y o Mg TTg ngiiy 24 thing 02 nim
2023 ciia Thil teémg Chinh
phil
2| T4 I} ngwi dén tham gla bie hifm y T
| ¥ % ngueéri tham gia BEYT theo b o
gia dinh
+Ty & nguén tham gia BHYT hat bujie %
Thwe hign theo quy dinh tai
Quyét djnh 45 05/2013/0B-
3|88 nogwéi tham gia bio hilm xi hii Npudi TTg ngdy 24 thing 02 mim
2023 oz Thi tudng Chinh
phi
"Tj- 1§ tham gia bio hitm 53 h{i cda lyc o
Iwpng lao déng trong 4§ tui
1l - T¥ 1§ ngubi tham gin bio hifm xa hoi -
it buje
- Ty 1§ ngurdi tham pia bio higm x3 bt ty
nguygn
The higa theo quy dinh tai
Quyét dinh 56 05/2023/QP-
5|86 ngurid them gia bio hifm thitnghifp|  Mpwii TTg ngiy 24 thing 02 nim
2023 ciig Thi tuémg Chinh
ph
Si npui duyc hwimg bio hiém x3 hji, i
bin hifm v té, bio hifm thit nghifp Hgoh
-8 ngeurii durge irdmg bifo hidm <8 hii !
-| 54 ngurd dge irémg bio hidm v i -
L 56 nguti uoc hudng bio kidm thit
nghidp






L

- Wiim 2020 - 2021; Nhép 58 lifu theo nam,

- INiim 2022: Nhiip 56 [i¢u theo thing, quy 1, 6 thang, quy 111, 9 thing, nfm.
- Wim 2023 v cdic nfim 1iép theo: Nhip sf ligu theo tin sudt quy djnh.

,f,.']'_ Chi tiu pvT Tén subt bio cao| Thihau bsocie  |Beon v biocio Ghi el
Thye hign thee quy dinh i
Thu, chi bio hifm x& hii, bao hiém ¥ : Qurydr dinh s 052023/QE-
té, bio hidm thit nghif, > Ty ding TTg ngay 24 thing 02 nim
o . 2023 cia Thil twiémg Chink
phi
a| Thu Ty dimg
JBdo hidm x3 hii -
A Biio hidm v tf e
| Bio uém thit nghigp -«
bl Chi Ty dding
JBio hidm 3 hii "
-|Bie hifm y 1 ns
-|Béia hi€m thit nghidp sn
* Ghi ehu:

- Cig chi tigu thye hign 8 nghj ode s, nginh, dja pharone Qinh gid doh kink tuge hisn vé nhimg thudn loi, kb6 khin va nguyén nhin (difn gidi).






) PHU LUC 10
Hé théng chi tiéu kinh té - xa hfl tinh Séc Triing

Pon vi thyc hign: S& Vin héa, Thé thao va Du lich tinh S6e Tring
et dinhso 9y ag /OD-UBND ngay 06/10/2023 ciia Uy ban nhén ddn tink Se Tring)

VT Tin '::: B30 | rhafhgn biocka  |Bowvi béscio Ghi chil
SaVinhds, | Theo quydish tai Cng
1 |Vé vin héa Nim Wiy 25/10 hing nim nﬁ‘fh":::h‘:x" ng;:"'l ﬁ;ﬁ?ﬁ?uﬁn
Tring tinh Séc Trimg
- |Tdng sb gin dinh vin hés méi H — 1
- |58 ngui tip Juyén thé duc thé thao Nt
- {504 gin dinh thé thao H
- |58 23 cf nhd vin haa, thir vien Xa
Thing vi iy ké | Nghy 20 hing thing
Qui 1 Ngiy2W3 hing nim | $&Vanhoe, | Theoquydinh tei Cong
s cnins | vewasshingmm | | oD
Quyj 1L, 9 thing |  Ngay 20 hing ndm Tring tinh Séc Tring
Mim Ngiy 2310 hing nlm
- |T4ng lugt khich ddntinh Lot
TH | - Khach tham quan du lich Lugn
Trong dé: Khdch guée Luen
- Khéch tinu tri Lugt
Trong dix Khich quéc 1& Lugt
- |Téng doanh tha (du lich) Trigu déng

Ghi ehdz

 Mam 2020 - 2021 ; Nkip sé Litu theo ndm.

~ Miim 2022: Nhiip sb liga theo thing, quj 1, & thing, quy 111, 9 thing, nim,

~ Nim 2023 vé el niim tidp theo: Whip sé ligu thea tin suil cuy dinh.
~ Cac chi tifu thyc hién 88 nghj cdc &b, ngdoh, dja phuong dioh gi tinh hish thie hign vé nhimg (thuds lgi, kié khin v nguyén nhin (didn gidi).






,

ét dinh 56

PHU LUC 11

Hé thing chi tiéu kinh té - xi hdi tinh Séc Tring
Pon vj thye hign: S& Thing tin va truyén théng tinh Séc Triing
2438 /OD-UBND ngay(5 /10/2023 ciia Uy ban nhén dan tinh Séc Tring)

DVT Thn sult bdo cdo|  Thivi han bdo edo | Don vi bdo cio G:hi chil
Thing va loy ké | Mgy 20 hing thing
Quy 1 Ngdy 20/3 bing nim : .
: S5 Thomg tin | Theo quy #inh 1l Cong
2 ; . ¥ Truvén viin sh I7MUBND-TH
R Shi Gidos Nedy 25(Sbngodm | 4o ey Sc | npay 16372020 cia UBND
Tring, tinh She Trang
Quy TIL, 0 théng |  Nedy 2049 bng nim
Nam Wiy 25/10 hing nim
Téng s thud bao difin thow Thut beao
Thué hao cb dink Thut bao
Mt 44 thué bao dign thogi Thisl beo/ 100
din
M3t 36 thué bao dign thogi cb dinh “"E:;“dm
Ty 18 ngudi sir dung didn thopl di djog Y
Thing vi oy k# |  Nghy 20 bing thing
Quyl Wiy 2003 hing nfim
S Thingtin | Theo quy dinh toi Cing
5 A Truydn vin sh 378 UBND-TH
R Gthing | Neiy2S/SHENERIM | ysnp ok Soc [y 16312020 cia UBND
Tring tinh Soc Tring
GQuy I, § thing | Wgdy 20/9 hilng nfim
Mim Wiy 25010 hiog nim
S8 thud bao Intemet bing rng Thué han
Mt 40 thué bao Interet Tk beo/100
dfin
T 1§ nguneti 517 cyng internet 5
86 hromg thud bio by clp Intemet bing ity
g
Ty 16 b gia dinh eé két néi Internet %
o R
::g :i:: SR oo e Ngity 25/10 hBng nm | oo tinh Sée |ngly 16/3/2020 cie UBND
. Triing tinh 5S¢ Tring
Théng vi 0y k& |  Nphy 20 hilng thing
Quil Npiy 2073 hingnim | S0 Thingtin | Theo quy dinh tai Cing
Doanh thu bwu chinh vien thing, cing T4 g : —| & Truyén viinsd 378/ UBND-TH
sighé thing fin SR & thing Mpiy 25/3 hing ném | thong tinh Sée |ngdy 1632020 cia UBND
- Tring tinh S6c Tring
Quf I, 6 thing | Meay 209 hing nim
Nam Ngay 25/10 hiing nim
i i tai Cb
€ hisb maic 45 sin sang cho phat tritn ) S:i‘l_]'l}:;z&m Ii:‘:g‘?;:‘ﬁrn_#f
'Ir; f;n: dyng cing nghf thdng tia (1ICT Hgng Nim Ngay 3112 bang ndm | o sioh Soe | ngiy 16/3/2020 cia UBND
o Tring tinh Sée Tring

8





,f_i, Chi titu VT Tin sufit bio cdo|  Théd honbéo cio | Bon vj bie cio Ghi chi
.. | Thuc hi¢ntheo quy dinh
dén sé duge phi séng b S | i Quyitdinh sb
6 Iﬂgn S PV Mg L % Mam Ny 3112 hingnam | S SR | 0512023/00D-TTg ngdy
i Trimg | 24 thing 02 ndm 2023
ciia Thi twimg Chinh pha
Thye hidn they dinh
. 6 Thang tin "'wi g: o di::"sé
el % Ma | Naly32bagnte | TG | 05202300-TTangky
P Ting | 24 thing02 nim 2023
cia Thil twimg Chinh phd
Thyre hifn theo quy dinh
85 djcd vy biknh cliiah cdag c6 pha 3?1!."! i lzi Qa:.'.étdi:h 56
B ﬂ“ﬁ::" l:rin Khinch s 18 s Nim Ny 3112 hiag nim 111; I:."]':"h:;bc 05/2023/QD-TTg ngiy
" ng | 24 thing02 nim 2023
eila Thi mefmg Chinh phi
* Ghi chia:

- Niim 2020 - 2021: Nhip 58 lifu theo ném,

- Miim 2022; Nhip si liéu theo thing, gui I, 6 thing, quj 111, 9 théng, odm.

- Wim 2023 vi cic ofim tigp theo: Nhip of lifu theo tin sudt quy dinh,

- (Cic chi tiu thyre hién 48 nghj cfc siy, nginh, dia phuwng dénh gid dinh Bk thyc hign vé ahiing thugn led, khi khin vi nguyén nhin (difn giti).





dink sa

thye hién: 8¢ La

PHU LUC 12

Hé¢ théng chi tiéu kinh té - xi hii tinh Sée Tring
o d9ng - Thrrong binh va X3 hdi tinh Séc Tring
/OD-UBND ngdy(i8 /10/2023 ciia €y ban nhan ddn tinh Sée Trang)

VT Thn sudtbio efo| Thidhgn bio cis | Dom vj bién cin Ghlchi
86 Lao @gng~ | Theo quydioh mi Cong
: - Th i BUBND-TH
1 |Lao agng Nim Ngiy 25/10 biogmém | :;“hihl'l’; ug?lfiﬁ'ﬂs;ﬂm i
Sée Trang tink Séc Tring
- |Téng sb b Hj
- |Lao ding binh quin N
Thing va liy ké | Ngdy 20 hing thing
Qut [ Mgy 2003 hing n8m | S¢ Lao ding - | Theo quy dinh tai Céng
TRUBND-TH
2 |G quybt vije lam - day nghl 6 thing MNedy 25/5 hlag nlim Lh;f::i”ﬂ'ﬁ m‘!‘j‘_"l‘;;,zm e
Quy 1L, & thimg | Mgay 20/ hing nim Sde Trldng tinh Sda Trang
Mém Ngdy 25/10 hing nim
- |Gt quyét vige lim meéi Ngwini
Lao d)ng di lim viée b thin hen theo hop o
il dimg & nirde ngodi e
- |Day ngh# (ki cd t nhin) Niguisi
; N cudi Quy 1, 1, T, :
Gy 1, I, IO, IV 1V kg i St Lso g mﬁmﬁ;ﬁg&?&n
3 |79 ¥ 1a0 diing 08 qua o tao % E::uﬁ&htll:: TTg ngiy 24 thing 02 nim
; : 2023 eiia Thit naémg Chinh
Em Nady 2512 hing nin | Soc Tréng phis
Nghv cubi Quy 1, T, 11, « hig dinh i
L | M hﬁsiﬁm i &u@h;?:hﬁ?uggaml o
i T§ 1§ lan dijng qua dio tgo ¢b vin biing, % Thuing binh TTg ngiy 74 thing 02 nlim
chimg chi X wit i hiji tinh / i ;
Nim Negiy 2612 hing dim |  Séc Trimg | 205 ©08 “P‘;‘E‘E’“E i)
mﬂﬁ?mdﬂnﬁltngﬂﬁidhl{scthiwsé ”
qua io tao
SirLaoding- | Theo quy dinh toi Clng
Ty I§ lao djng dang Hm vide so voi : g Thuong binh | wiin 56 378/UBND-TH
4 | {Zng b tao dgng trong a5 wil "‘ Sl Nty 25/10 hing ndm | gy iy |agay 16/3/2020 oia UBND
Sae Tring tinh Soc Trang
So Laodbng- | Theo quy dinh tai Cng
= Thuong binh | wiin 58 378/UBND-TH
3 |Hjnghie Nam Mgty 25710 hing ndm vixihjitiah |ngiy 16732020 cia UBND
Soc Tring tinh S6¢ Tring
- |Téng st hi nghto Hi
- S8 hé nghéo gitm trong nim Ha
- [T hj ngheéo da chidu L1
- |Gidm 1 18 b nghéo bink quén L4
TD |Cidm 5 ¢ h§ nzhéo Khmer %
Thing vi 10y ké | Ny 20 hilng thing
Quy 1 Npiy 2073 hing ndm | Sg Lao dgng - | Then quy dinh i Cing
= : Thuonp binh | vinsh 378/UBND-TH
6 |Bio hidm thit nghigp | Gthing Ngdy 23/ hng nim | (e ik |ngdy 16/3/2020 cila UBND
Quf IIL, 9 thang | MNpiy20/9 hingnim | SocTidng tinh Sé¢ Tring
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f_; Chi tin BVT  |Tinsudtbiocio| Théihgnbiocse |Dn vibéo chio Ghi chii
Mam Npty 25/10 hing nim
- |86 1ién tham gia bia hidm that nghigp Tridu déng
54 ngudi huimg b3 try bio hitm thit :
. s N
aghiip =
v Ty 1§ phy nir bj hao lre duge phit hign, o
b try vit can thifp kip thid
T4 & tré em giii bj bgn lipe, xim hai cd
§ |thing bio, phit hidn dwye bi try, can %

thigp kip thid

x Ghi chii:

" NEm 2020 - 2021; Nhiip &b 1igu theo nlim

" NEm 2022: Nhip sd lifu theo thing, quy [, 6 thing, quf IIL, @ thing, ném

" Nam 2023 vé cic ndm tifp theo: Nhip s8 lidu theo thn suft quy dinh

" i chi tidy thie hisn A& nghj cic &, ngénh, dia phuong dinh gid tinh hinh thie hién vE nhimg thuin Joi, kha khiin vit nguyén nhin (difn gik)

Il





PHU LUC 13
HE théng chi tiéu kinh té - xi h{i tinh Sé¢ Tring
Do vi thuc hién: Sé¢ Tai nguyén va Méi trudng tinh Séc Tring ;
ét dinhso 2436 /OP-UBND ngdg§ /10/2023 cid Uy ban nhdn dan tinh Séc Trang)

pvy | T ‘:j: B0 | rhtihgnbdocse | Do viblo cdo Ghichil
Thyre hién theo quy dinh i
St Tai nguyén ve | Quyé dinh 5605202300
1 |Ditdal Nam Ngiy 31712 bing nim | Ml truomg tinh | TTg ngiy 24 thing 02 6dm
Séc Triing 2073 ciia Thil foémg Chinh
phd
1 |Dign tich dit
Ting sé Ha
a Dt néng nghigp Ha
- |Pélsan xuit ndng nghigp e
+ |Ddt tring ciy hing nam e
Dt 'ln’nng fa ot
Dl cd ditng ¥io chiin nubi -
Dl tréng efy hing nfim khic -
+ |Ddt trfing ey lia nm - Ty
- |d1 lam nghidp cd rimg L
+ [Rimg sin xudt -
+ [Rimg phang ha
+ |Rimg diic dyng =
- |bit nusi tréag thiy sin -
- |t Y muii ey
~ [Pt ndng nghiép khic -
b |t phi ndng nghidp Ha
- |phre
+ |t & 48 thi
+ |Bft & ndng than i
- |kt chuyén ding ]
+ (Bt 1 58 co quan, cing trinh sy nghiép g
+ |Pér quiic phimg, an ninh i
+ |Dftsin xuit, kinh doanh phi néng nghigp -
+ | Dt cb mye dich cing cong L
- |Dit tdn gido, tin nguing
- |bdi nghia trang, nglia dia
- |Dt sing suol vi mit nzde chuyén ding i
- |Diiphi ndng nghitp khic i
¢ (Bt chuasi dung Ha _
- |5t biing chua sir dung -
- |pdt dbi nii clnra sit dyng "
- |Miti 93 khing cé rimg iy ‘"
I |Cocin dit
Thing difn tich %
TD | - Dt sin xullt ndng nghidp i —






Je

Chi tidu

BvT

Thn |I‘it bdo

Thiri han hio cdo

Bon v| bdo chdo

Gl chai

- Bt tim nghiép

i

- Dit chuyén diing

Wi

-Dlta

Miii tririmg

Nim

Ngiy 25/10 hiing nim

36 Tii nguytn va
M trudmg tinh

Sdc Tring

Theo quy dinh tgi Cng van
5B 378/UBND-TH ngay
16/3/2020 cla UBND tinh
Sic Trang

T3 1 co s sdn xufit kinh doanh dat tiéu
ehuin mdi trucmg

T 1& chit thii rin sinh hopt 46 thi, ednp
nghifp, dich vu tho gom v& xir Iy dat tido
chufin méi tuimg

T 1& chilt thii rin sinh hogt khu ddn e
nfng than, ling nght duge th gem va i
I3 et tiéu chudn mai msimg

Ty I co sit sin xuft méd vhy dyng phai dp
dung cing nghé sgeh bofe duge tang bj
edie thift bj gidm & nkilm, xir 1§ chilt thii

[T 18 chhﬂﬁnguyhﬂﬁmp:thuguﬂﬂ

xir I

T 1% nghy trong nlm ob sdog 45 bui
PMy vi byi PM 10 trang m#i tnrémg
Idiéing khi vyt qud quy chudn k§ thult
mii trudmg chio phép fai cle 48 thy i log
IV 1ry lén

* Ghi chi:
- Niim 2020 - 2021: Nhip 56 ligu thea nim

- Mam 2022: Nhip s litu theo thng, quy 1, 6 théng, quy 11, 9 thing, ném
“ Nt 2023 v ede ndm tidp theo: Nhip st ligu theo tin sudt quy dinh
* Cac chi tiéu thye hign 42 nghi ¢fe 54, nginh, dia phusemg dénh pid tinh hinh thire hifn vE nhitng thuln Igi, khé khiln vi nguyén nhin (difn gidi)
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PHU LUC 14
I1é thémg chi tidu kinh (& - x@ h{i tinh Séc Tring
4. Bon vi thyre hign: Si Tai chinh tinh Séc Tring
vét dinh s6 D436 /OP-UBND ngdy 06/10/2023 ciia Oy ban nhdn dan tith Séc Trang)

DvT Thn suft hio céo|  Thdd han béo cdo Pon vi bdo edn Ghi chib
Thing vi liy ki | Mgay 25 hing thing
Quirl Naiy 2003 hing nim
g El y Theo quy dinh tai Céag vin
g i { 37RUBND-TH righ
A |Thu ngin sdch Nhi nwbe 6 thing Ngdy 25/5 hing nim H:';:.ﬂmh 1:'55?;;“ e
Sic Tring
Quj I, 9 thing | Ny 200 hing ném
Nam Ny 25/10 hiing n¥m
1| Tiing thu ngin sich trin dja bin Tridu dbng
1{Thu ngi din Triéu dbng
o Thu ndi dja ngan sich duge hdmg e
thew phin chp
Thu ngla sich dia phueng dwoe |
huimg (khong k& thu XSKT va tién sir L
dung dt
al Thu tir DNNN trung wong Trigu dbng
b{ Thu tir DNNN dia phuong Tngu déng
of Thu tir khu vire ngodi quée doanh Trigu déng
d|Thu 1§ phi rude ba Tritu déing
4| Thué sic dung dit phi néng nghiép Triga :lfmg
¢| Thué thu nhip Trige déng
| Thu phi-I§ phi Tritn déng
TR Do cor quan TW thye kign L
g Thu tién sir dyng 2t Tritu déng
b Thu tién cho thué dat, mat nrde Trigu ding
i| Thué bio vE méi tnrimg Trifu ding
10| Tie hdng héa nhdp ihdu i
j|Thu tie DN ¢4 vén DTu nude ngoai Trigu déng
k| Thu cip quyén khai thic khodng san | Tridu déng
TD|Thu khde NSTW






15_‘:_ Chi tifu T Thn suit bdoedo|  Thid han bhio cdo Dom v| bdo cde Ghi ehii
1| Thu khic ngén sich Tri¢u dong
TR Thu khie NSTH e
m| Thu x 56 kidn thist Trifu déng
n| This & tie Triéu ding
L.qinhu@nsaulhnéc&nlaiuukhi s A
O irich lipciic qu Tridu dong
2| Thu tir hogt d§ng xut, nhip khiu | Tréu déng
Thing va iy ké | Ngiy 25 hing thing
Quyl Wty 2003 hilng niim
Thea quy dinh tai Cdng vin
" v 1 : S& Tai chinh tink | 53 378UBND-TH ngiy
B |Thu bii sung tir ngfin sich cip trén Trigu dong & (héng Moy 25/5 hiing nfim Sée Tring 16732020 cia UBND tinh
Se Tring
Quy LIL, 9 thing | Ngay 209 hing nim
NEm Ngiy 25710 hing niim
Thing vA iy ké | Npdy 25 hing thing
1 Ngiy 2043 hing néim Theo quy djuh f5i Cdng vin
Chi b L i _“I = S Thi chirh tinh 5b I7BUBND-TH ngiy
C | Chl ngin sich dja phuwng Trigu dong 5 théng Mgy 25/5 hing nin Séc Tring 16/3/2020 cita UBND tinh
Soe T
Quy IIT, 9 théng | Ngdy 2009 hing nm .
Nim Nizdy 25/10 biing nim
Tiéng chi ngln sich dja phuong Trigu ddun
feni diu tr XDCB (bao gém chuyén
nguor)
2{Chi thutmg xuyén NSDP m
3|Chi bé sung qu¥ dir trit tai chink i
4| Dz phdng ngln sich -
TH| Dy phing NS tinh -
S1Chi chuong trink, muc tén ™
" Ghi chii:

Nim!ﬁl[‘l-i“ﬂii:]\.’lﬁpsé ligu thea ndm

* Nim 2022: Nhip &8 lidu theo thing, quf 1, 6 thing, quy 11T, 9 thing, nim
* Nim 2023 vi nhimg nam tip theo: Nhip 56 ligu theo tin suft quy dinh
" Cic chi g thyre hicn dE nghj cie sa, nganh, dja phueng dinh gia tinh hinh thye hign wé rhim g thula Igi, khi kKhin v nguyén nhén (difn gidi)
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PHU LYC 15

Hé théng chi tiéu kinh té - x3 hdi tinh Séc Tring

Pon vj thye hign: S& Ké hoach va Biu tw tinh Sée Tring
ét dinh 6 2436 /O@D-UBND ngayQ§ /10/2023 cu'?i"fﬁa ban nhdn dan tinh Séc Trdng)
bvT Thn sufit bin cdo|  Thivi hgn bdo edo Pon v] bio cio Ghi ehil
Théng va iy ké | Mgiy 20 hing thing
Qui Ny 20/3 hing nim " o | meoaw dinh i Cong vin
. ) = SoXEhogchvil | o5 398 /BND-TH ngiy
1/B¥in hr cling 6 thing Npay 25/ bing ndm | DautwtinhSée | o0 s 000 cag UBND tink
THag Sbe Trimg
Quy I, 9 thang | Ngay 2009 hing nim
Mim Mgiy 25/10 hing nim
Téng k# hoach vin diu hr cing niim Ty dfing
- ¥t hoash vin dwge Thi tudng
T oniah phis giso trong ndm Ty dbng
+Vin ngin séch Trung wong i
+WVén dhu nr rong cin d8i ngin sich i
dia phuromg
- Ké hoach tinh giao bd sung Ty ddng
- Ké hoach van niim mde kéo dai
Ty dbin
thisi gian thye hign sang nfim sau ¥ diing
Thing vi liyké | Mgy 20 hing thing
Qui 1 Ngdy 2043 hiing nim Theo quy Gishtai €
Sir Ké hoach vh <4 378/UBND.TH
2| Thu hit du tu 6 thing Mgy 2545 bingndm | DéutrtinhSbe | | oooon el ymND
f Tieg Séc Triing
Qui T, 9 thing | Nidy 209 biing nim
Nim Ngay 25/10 hiing nm
{Tiép va lém vile voi nhd ddu tw dén tim Lot
Luigu, ding ki thyre hign cie diedn dinnr
-{Chi 56 Nang hee zanh tranh cip tinh (PCT) Hong Him Ngdy 306 cila niim snu
Thing v iy ké |  Ngdy 20 biing thing
Quy 1 Nghy 20/3 hling pam Thire bign theo quy djnk tai
siKbhoschvi | Quydt dinh si 05/2025/Q8-
3| Ddu tr ngoid ngén sich & thing Ngiy 25/5 hing nim | Béwtwtinh Séc | TTgnghy 29 thing 02 nfm
= Trang 2023 o Thil naémg Chinh
Qu I, 9 thing | Niy 209 hing nim Pl
¥im Ngly 25/10 hing nim
184 lugng dy én duge cip ding ki diu e Dy din
Témg nguﬁn vBo dyr iin duge cap ding kv
“lafune T§ dong -
TB| + 58 du dn diu tr mertie ngesii ding ky Ingin
+ 84 vén ¢4y nr mude ngodi ding ky Ty diing
Thang vi iy ké | Ngay 25 hing thing

36





T Chi tiku BvT Thn sult bio ciio|  Thivi han bio cde Dom v bio céo Ghi ¢hit
1 Nighy 2003 hiing ni s Thea quy dinh tai Coog vin
. s o Aot s f}ﬂé PRI | 8 I7MUBND-TH ngly
A it daah nshp 6 thing Nighy 25/5 hing nim ﬁr‘;‘:: ® | 16732020 cla UBND tinh
1 Soe Trin,
Quy 1L, 9 thing | MNghy 209 hing nim "
Nam Ngdy 25/10 hing nim
-|S& doanh nghifp déng k¥ thanh lipmdi | Doanh nghiép
TS doanh nghigp FII Doanh nghigp
-|Phiin ehin thes leai hinh dnanh nghigs
+ 54 Doanh nghigp e nhin "
+ &3 Ching ty Cf phén pu
+ 8l Cing ty TNHH e
| Téng vén ding ki méi T3 dlng
-|84 lno ding do doanh nghifp ding ky Newdri
-156 doanh nghip tam ngimg kinh doanh | Dioanh nghiép
{86 doanh nghidp quay lgi hop ding Dwanh nghifp
-|%8 doanh nghigp gidi thé Doonh nghidp
<[ T¥ 18 doanh nghidp do N lim ¢hid %
L'l'i‘lé doanh nghifp do dBng bio din tic "
thid s lam chi
|y ké 55 doanh righiép dén thiri diém -
i tpi ek aehive
Luf ké =6 doanh nghiép FDI dén thiri
™ didn hién g Doarh nghiép
Luj hé tng viin ding ki dén thii digm v gk
Jpd Ty dbn
ién tai S
Lk s o dimg do dozn nghidp ding |
ki dim thixi difm hign tpi
Thang v oy ké |  Ngly 20 hing thing
S| Boaoberks | i | B
£|Kinh té hyp the ~ 6hing Nghy 25/5 hing niim Bau?r:::hSuc 16/3/2020 cia UBND tiah
Guj U1, 9 thing | Mgy 2009 hing nim % Sbe Tring
Nim ey 2510 hing nim
54 hromg Qu tin dyng Nhin dn tinh dén u
"l i Bt 1ad ¥
T ing viin tinh én thin didm hign i Ty diing
S6 lugng Lign hiép Hop tée xi tinh ddn | Lin hidp Hop
"[imiri dicm hign tai tic xd

= hi chi:
- NEm 2020 - 2021: Mhfip 55 lidu theo ndm

- NEm 2022; Nhip s& lidu theo thing, quy L, & thang, qujf IIL, % thing, nim
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Chi tidu VT Thn suit bdo cio

Thixi han bio cdo

Don vj béo clo

Ghi chix

* Nim 2023 vi nhiing nim tidp theo: Nhap sb Ligu theo tn subt quy dinh

* Clle chi 1iBu thye hifn 98 nghi ede sé, nginh, dje phwong dénh gid tinh hinh tiwe hign vé nhimg thudin Joi, khé Khiin vA nguyéa rhin (difn gili)
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PHU LUC 16
Hé théng chi tiéu kinh té - xi hii tinh Séc Tring

Pon vj thye hign: Uy ban nhin din cic huyén, thi xa, thanh phd . ]
érdinh 6 2436 ~ /0P-UMND ngayQ9 /10/2023 ciia Uy ban nhan ddn tink Sc Trang)

byvT

Thn subt bdo
cho

“Thiri hgn bio cle

Pom vi béo clo

Ghl ehid

Dt dai, din 56 v hinh ding pidd

P

1|pit dai

Npdy 31/12 hing nim

Phimg Tai nguyén
v Mii truimg

Thue hign theo quy dinh tai
Quytt dinh s 052023/QD-TTg
ngiy 24 thing 02 nim 2023 cla

Thil tuing Chirh phit

| =

Dién tich ddt

Téng sb

Bt néng nghiép

et sin xudt nbng nghigp

i

it ring ciy hing nim

B tring lia

it cé diing vibo chiin mudi

| Bt rfing cly hing ndm khéc

+

Dt whng cly l3u nim

Bit 1 nghidp oo nimg

R.l‘mgs&uruﬁt

&

4

Rimg phong hé

+

Rimg dic dung

wa

-| Bt nudi tréing thiy san

i

-| Dt 13m mufi

| Bt nbng nghicp khac

el

L=

Bt phi uing ughip

-Dith

Bdt & dd thi

+

+*

Bét & ndng thin

| Dit chuyén ding

Dt try 3 oo quenn, cbing teinh sy nghidp

&

Dt quic phing, an ninh

Dt stn xulit, kinh doenh phi ndng nghiép

+

+

Bit cb mye dich cing efing

| Bt tan gito, tin ngubng

- Bt nghia trang, nghfs din

{Di sting sudi v2 mit muvc chuyén ding

L

Bt phi ning nghiép khic

€| Dt chua sir dyng

-| Dt bing chisa 80 dung

-| Pt i st chara st chung

-|Niti 4 khéng ef rirng cly

2| Cr cliu dfit

Ting dién tich
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Tin sudit biis

hign tai

4
o Chi tid VT Thirihenbdo edo | Do vi bie edo Ghi chi
™ oo
TB| - Bt stn xuft ning nghidp i
- it I nghidp il
- Dt chuyén dimg "
= EEI a i
Thyre higu theo quy dich i
) Cir quan Thing | Quyérdinhso 05/2023/0B-
11 Diin sb NEm Wedy 31/12 hing nim | k& cip huyén, thj | TTgz ngay 24 thing 02 nim
¥f, thinh phé | 2022 eta Thd tudmg Chink
phi
1{Déln s trung binh Ngurdri
*|Phin theo gidi tinh
=|Nam Npuai
- Nﬁ' A
*(Phéin theo thinh thi, néng than
-| Thinh thi N
-|Ning thdn ”
2 Mt df diin sb Ngwdifem’
Thire hifn thea quy dinh wi
=T Quyét dinh 58 05/72023/0D-TTy
M| Binh ding gidt Nem Mghy 31/12 hing nam | Phing Tu phip ngiy 24 thing 02 nim 2023 s
Thil tudéng Chinh phi
150 cufiec ket hiin Cuje
S tré em dudi 5 tudl @5 duye ding ki
2! ihat sinh Hiwm
86 truirng hyp tir vang duge ding ky
3 ety Trulmg hgp
B|Kinh té
Thing v Iy ké | Nply 20 hing thing
1 Ngiy 2013 hiing nfim
e el > Phing Téi chinh - Theo quy dinh tai Céng vin s
1{H§ kinh doanh & thing Ngiy 25/5 hilng ndm S boech ITRUBRND-TH ngiy 16/3/2020
- : oita UBND tinh Séc Trang
Ouy [ 9 thing | Nedy 2000 hing nkm
Mam Naiy 25/10 hing nim
1|58 113 kinh doach thinh Fp maoi Hi
2| Téng vin ding ki Ty déng
3|54 Hj kinh doanh riging heat dgng Hj
4|58 HY kinh doanh ding kF gisi thd Ho
51Ty 1€ ki kinh doanh do NG lim ek %o
¢/ 19 1€ 1 kinh doanh do g bivo din 16 -
5 kil
thiéu ofl lam ehid
L ke % hi kinh doanh #&n thir digm o

0





1 i
84 Chi titu VT Tamsuathio | poiponbéncde | Domvibéo cho Ghi ehih
™ el
Luf k& ifng von hd kinh doanh ding ki s ok
¥ aim chti didm hita tai b
Thing va liy ké | Ngdy 20 hing thing
20/3 hing nim ;
ek L e g i - | THe0quy Gkt Coog v ob
11| Hop tic xd 6 thing Ngiy 25/5 hing nim Kgi e |378/UBNDTH ngiy 16532020
: cia UBND tirth S8c Tring
Qug I, @thimg | Ny 20/9 hang nim
Nim Neiy 29/10 hing nim
1|34 Hop the x3 thinh lip méi
2| Téng vin ding ky Ty démg
3 Mginh ngdiLinh vize ding ky Ngénh, Toh vye
Wl smesicmnmasassans i ianan nmin o
il i
3 58 lugng Hop tic 23 8 lién két tifn s
thwfsdn ¥udt vii cic Doanh nghilp
5|58 Hop 1o x& gidi thé HTX
6| Lug ké HTX dén thid didm hign i HTX
Tl.uifl'éténg'n’m HTX ding kit dén thiri Ty dbn
didm hign i .
Thing va liyké |  Npiy 20 hing thing
Quyl Wiy 2003 hing nim <
4 dur dm vi viln @i tr thare Bign thuje - Phéng Tii chinh - Theo guy dioh t3i Cong vin 85
II|nguén viin apdn sich Nha mrire do cdp 6 thing Ny 25/5 hing ném %i hoscl 378/UEND-TH ngdy 16/3/2020
huy{n quin 1§ cita UBND tinh §de Tring
Qui TIL, 9 thing | Ngiy 2009 hing niim
Nim Mghy 25111 hing ném
1|54 dis én, efing trinh
2| Thng iy iy tu
ll’ﬁncﬁm tir £ nglin sach cia cip tinh bé
sung e mye tide cho cip huyén
[ Vn dhu ne i nedn sdch cip huyén
P hipn thee quy dinh tai
Co quan Thong M, £
Tlng gi# tri sdn phim 1rén dja ban ca ; g S 1 Quyée dinh 58 05/2023/0D-TTg
v huy;nm ke A Pk e Ty déng MiEm Ngiy 3112 bing wim  |KE efip ltnwn, thi gy 24 thang U2 ndm 2023 céa
afl, thimh phi} This tudmg Chinh phé
I{Thea gif hifa hanh th
2[Theo gid so sinh e
Thing valdy ké | Ngdy 20 hing thing
Quil Ngiy 20V3 hing nim
. Fhéng Tii chinh - Theo quy dinh tai Cong van &
V| Thu ngin sdch Nha nwire trén dfa bin 6 thing Mgiw 25/5 hiing nim Igé 178/UUBND-TH ngiy 16/3/2020
Bosch clin UBND tinh Sée Tring
Qui M, 0 thing |  Ngiy 30/8 bing nkm
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e Chi tida VT Thosultbio | b onndocio | Dumvibiocis Ghl hi
T cie
NEm Nzay 2910 hing nam
Téng tha T démg
1| Thu tir thed, 12 phi Ty dbng
2{Ciie khodn phi Ty déng
Thu tir céiz hogt ding dich vy do o quan
4 Mha mrdre edp huyEa thige hign (tnrime -
hep duge khodn chi phi hogt déng th
duge khiu it
Tt tir cac hoat ding dijch v do dom v| 5w
b nghifp cdng lp v doanh nghiép Nhi i
mroc thye hign ngp ngin sich Nha mede
thew guy dinh 0o phip (it
Cée khodn vign trer khéng hodn Ipi sia
Chinh phid cic mude; ede 18 ehlre, cdnhdn o dh
& ngodi mrde trge tidp cha chinh quyén yoing
cﬁp huyén
Che khodn thu khée theo quy djnh cda a
4 phip i Té déng
Thing vi livké |  Nghv 20 hing thing
Qui 1 Mgiy 2073 hing nam
Phans Tai chinh. | THE0-Quy dinh tei Clng vin sb
VI[Chi ngin sich Nh nwée trén dja bin 6 thing Nigdy 25/5 bing nim B 378/URND-TH ngay 16/3/2020
e cin UBND tinh Se TrHng
Quy TI, 9 théng | Mgy 209 hing nim
Wim Mgy 25/10 hiing pim
Téng chi Tyrding
1| Chi i tir phét trién i
2| Chi thuémg xuyén
Cie kivodn chi khie theo guy dinh cda &
phap lujt
Thing vé liy ké |  Ngiy 20 hing thing
Oug ! Ngéy 2003 hing nim
o et nya. | Theo quy djnh tai Céng viin sf
Vil |Bia hifm 6 thing Ngiy 25/5 hing nim B'”dhf"‘ 081 | 38 UBND-TH ngiy 16372020
Ly ciia UBND tinh Sée Tring
Quf I, 9 thing | Ngay 2049 hing nim
Nim Ngdy 25/10 hing ndm
1|54 ngwid tham gia bido hifm xi hi Nguwai
2i54 ngwiri tham gia héo hikm y té Nawm
3|8 npwiri tham gia bao hidm thit nghifp Wpwii
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f_i Chi tiéu PVT Tia ‘:i’ b8 | rjgihanbiocie | Dem vibdo edo Ghl chis
‘sﬁumamhmmm&mﬁm il
bio hiém y té, b hifm thit nghigp Bur
-| S i dups hmg bio higm X8 hji g
{86 nyudvi duge hudmg bio higm y e -
|36 nguin dune huéng bio hidm it
nghidp R
VIII|Phit trifn néng nghiép, ning thin
Thing vii iy ké | Mgy 20 hing thing o
Quy | Mgy 2003 hiing nim T Y —
1| Nghnh nang nghiép 6 thiimg Npiy 2515 blag ném ﬁﬁm Phit | 37RUBND-TH ngly 16372020
Quj I, 9 thing | Neiy 209 hiagnim | Phongkicht ¢da UBND tink 560 Tring
Niim Ngiy 25/10 hing nim
o Tring trot
-\ Dién tich 3y hing nim Ha
+|Lita ed nEm (lm lwong thue)
Dign tich Ha
Miing suft Tén/ Ha
Siin lingmg Tin
Ty 15 Hia dje zin, K ehil lrong cao %
TD{T% 12 lin Men dic san, kia thom i logi Y
*| Phiin vy mila
| % Dang vuin: BTGT Ha
+ Dign tich thu heach Ha
+ Mang sudt gico wong Tanha
4 Niing suét thu heach Tha/tn
+ Sin hugmg Tiin
TE|Din tich M dio sin, lia thom cde loal L
Nang sudt tu hoach Thnuha ]
S4n lrpag Tin
Vi Mits: DTGT Ha
+ Dién tich thu kogeh Ha
+ Ning rudt gico ring Tinha
+ Wihng suit thu hoach Tin/ha
+ 5dn lugng Thn
TB|Gitn theh W &z sin, [ thom ek logi ha
Wang suli thu hogeh Tin'ha
Sin lmgng Tin
| ¥ Thu Béng: DrGE Ha
+ Dign tich thy hoach Ha
+ Nang sullt gien whng Thn'ta
-+ HAng suflt thu bogeh Tiata _






S Thn suit bio " ; M
T Chi tién VT e Thiri han bdo cdo Bin v] beio cao Ghi chid
+ in hrgng Tin
TB|Dign tich lan dc sin, lia tham cic logi ha
Ning sulf thy hogeh Tén'ha
Sin luemg Tin
| Wi 6 T DG Ha
+ Dign tich tha hopeh Ha
+ Ning suflt gieo trimg Ténha
+ Nang suflt thy hogeh Tin'ha
+ Sin lugng Tin
TE| Dign tich lia dfic shn, ka them cbe logi Ha
Nang sut th hogoh Tén/'hn
Stin hugng Tin
| M haemyg thare, thiee phim v chy cing 2
nghidp nglo ngly
+ My heemg thye Ha
Cay bap: DIGT
+ Wiing sudt Thnha
+ Sdn lugng Tin
Kiroai fang: DTGT Ha
+ Ning sudt Thafhn
+ 8én luong Tin
Khaa! mi- OTGT Ha
+ Ninp suiit Tints
+ 5in luong Tin
| M the phiim Ha
Hink iim
| Dién tich Ha
| Miing sufit Tén/ Ha
|| Sin lugmg Tin
B nink
Dign tich Ha
| Miing suét T/ Ha
Sim lugmg Tin
Bidy phing
| T tich Ha
| Nang sufy Thn' Ha
|San Jegne Tin
+1Ehfu warh
.| Dién tich Ha -
| Hilng sufit Tén/ Ha
.| Sdn hrpmg Tén
Raw cde logl
|Diéa tich Ha =
| Ning st Tin/ Ha
| Sdn Jogmg Tin
+ Cly cong nghiép ngdn ngiy Ha






TS_E'. Chi tita avy | The :‘f: bio | ryihanbioeio | Domvibdoco Ghi chia
Trong db:
| Didn tich trdng mia Ha
INang sudt min Thn/ Ha )
|San lrgug mia Tin
+Ciy b Ha
+{Ciy gia vi, dusgre Higy Hz
-|Dién tich ey i nim Ha
#|Dign tich chy in trdi Ha
odi
Dién tich Hy
Ning sufi Tin/ Ha
Sin lugng Tin
Cam
Dién tich Ha
Niing sudt Tin/ Ha
Sin lugng Tén
Chanh
Diign tich Ha
Ning suft Tén/ Ha
Sin hegog Tin
|50 - P& - Che
Dign tich Ha
Mang sult Tan' Ha
Sén hromg Thn
(Nhin
Diin tich Ha
Mine sui Thn' Ha
Sin lugng Tin
Chudt
Difn tich Ha
Ning sudt Tan/ Ha
Sin lugmg Tén
Thanf Long
Dién tich Hat
Minp suit Tén/ Ea
Sin hrgng Tén
Dt
Dién tich Ha B
Ming sulit Tén/ Ha
Sén lugng Thn -
.| Diién tich cAy cing nghifp Ju nfim
=+ Dira
Dita tich Ha
Niing sudt Tén/ Ha
Sin lugng Tan
| H i
Difn tich He
Niing sudt Tho/ Ha
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ﬁ Chi tika VT Tin ’;“: o Thiri han bido edo Dom v] bdo edo Ghi chid
Sén hugmg Tén
*IChiin nuili
Ly ké tdng din gia ste Con
+|Din Trin "
+Bin i e
TD|Ba sira o
+|Pin I w
([ e
+{Khdc
- Tﬁng i @ia edm 100D eon
TB| - Biin gh
- B vit
- Biin ngan o
- Din nghng -
BE™
Thang v [Gvké | Medy 20 hing thing
Quy 1 Ngiy 200 ing i | PhéogNoug | quy dinh tgi Cing vn s
2|Nghnh tim nghigp 6 thing Naay 255 hing nim ;ﬁ';'i‘;::m, STHIUBND-TH nghy 1632020
Quy 1, 9thing | Ny 209 bingrim | Phongkinhe | 0aUBNDtinhSteTdng
Miim Npdy 25710 hiing nlim
afRirng Bp trung Ha
+|Rirng sin xudt Ha
+|Rimg phang hd Ha
b{Chiim zdc va bio v rirng Ha
o| Tring cly phin tin wedely |
ATy I che phil rimg T
Théng va liyké | Npay 20 bing thing
Qujt | Noynuguin | Pinglins | 1 g ongin i
3fNganh thuy sin i thang MNgiy 25/5 hangnam | G néng thin? Jns_{UBND:rIi_ ngiy 1632020
Quy IIL, O thing |  Ngiy 20/ hiing nim Phong kinh 16 cisa UBND tinh Sée Tring
NEm Mgdy 25/10 hing rnim
al Dign tich nudi thiy sdn Ha
+|Dii tlch nudi t3m nude o - el i
+| Dién tich moedi cd cac loai, thiy san khic o
b T-ﬁn‘.l sin hagmg khai thi v ousi wing i
thus hi san
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-\ Tiing sb don tifp nhin trong k¥ Don
|58 dom thufie thim quyn gidi quytt ciia cic ca quan hinh -
chinh Nhi nude cae cip
TB|Sé don khitu npi Ehem
Si don 16 cio Bim
S dom kifn nghi, phan inh Don
'Sﬁﬂmdﬁ_mt}#nuiﬁhmﬁ_ngﬁdhmqnmcﬁ i
thiim quyén gidi quyét theo quy dinh
Kt qua xir 1§ khidu ngd, 18 cdo
S don khifu ngi di xir 1§ Ben
T4 1¢ giti quyét don khifu nai %
S0 dom 0 cdo dF xir |y Blom
Ty 12 gili quyde don of edo %
56 don kifn nghi, phin doh 41 xir 1§ Ben 3
Ty 1§ gili quydt don kidn ngh, phin 4k %
_ISGI:.Im!g;dmdiip?J:xiLj-hﬁ:ﬁuyéanmchhim B
gUyEn tiep te i by
* Ghi chu:

- INim 2030 - 202 1: Niéip 38 lifu theo nfim,

- IN&m 2022: Nlsfip sb lién theo théng, quy 1, 6 thing, quy I, 9 thing, nim,

- Niim 2023 vi nhing nim tifp theo: Nhip 55 ligu theo tin sudt quy djnh,

- Cde chi tigu thre bidn d2 nghj ede 55, nginh, dja phuong dinh gid doh hinh thirc hidn vé nidimg thedn lei, khé khin vi nguyén nhin (didn giii).
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PHU LUC 20

Hg thﬁng chi tiéu kinh té - xa hdi tinh Soc Tring
hign: Sir Tu phdp tinh Séc Triang
/OD-UBND ngay0b /10/2023 ctia Uy ban nhdn dén tinh Sé¢ Trang)

(I
-y 1'.'1
Chi titu pyr | Ti® 'f: b | pingn béocso | Bom v bdo cdo Ghi chil
Thing vi layké | Ngdy 20 hing thing
Quyl Ngiy 20/3 hing nim
Tlmguy dlinh tgi Cing
" Sé Tur phi viim sb 3TRUBND-TH
1|Céng tie phd bién, gido dye phép lufe Sthing | Ngiyasshingaam | oo lPEE | ST Ca2020 cia UBND
tinh Séc Teling
Quy 11, 9 thing | Mgdy 209 hing ndm
Niim Nefiv 25/10 hing nim
Biio cao theo tinh hinh thye
Nhip dir 15y, <6 liéw chil yéu (ndi dung chinh) hign bing thdag, qui, &
thing, ndm
Thye hitn theo quy dinb tl
S5 Tt phip Quyét dinh =6 05/2023/0B-
2|38 lwgt nguid di dwge try gidp phip 19 Lirgt Nam Wiy 31412 hiing nim TTg ngéy 24 thing 02 nim
tinh S6¢ TrN8 {2753 s This twémg Chinh
phil
Thing vA liy ks | Ngdy 20 hiing thing
Quil Mgy 2003 hing mim Thes quy it 19§ Clcg
. Sé Tur pihs viin b 378/UBND-TH
3|T# If hod gii & corsé trén dja ban tinh trong thing % & thing Nigdy 25/ blng odim | Sk".ﬁ;! aghy 1663/2020 cia UBND
: | tinh Séc Tring
Qui 11, thang |  Ngdy 2009 hing nm
Nim Npiy 25/10 hiog nim
Thige hién theo quy djnh tgi
Sir T phip COuydt dinh 58 05/2023/0B-
4|58 cufic kit hin Cupe Nim Ngdy 31112 hing nim TTg pygity 24 thing 02 nim
tinh 566 Trng | 521 o This turtmg Chink
phit
Thire hign theo quy dinh tai
S5 Tu phip Quyée dinh 56 D5/2023/08-
5|58 trwdmp hop tiF vong dupe diing ky khai ti Trudng hgp Nim Ngiy 31/12 bing ném | 7 P | TTg ngdy 24 thing 02 nim
ey o tinh S6c Tring | 503 ¢5a Thi témg Chink
phi

* Ghi chilz
- Nam 2020 - 2021; Mhip £ ligu thea nim.

= Nilm 2022- Nhip 56 ligu then thing, quy I, & thang, quy 111, 9 thing, nim.
- Nim 2023 v nhimg nim tidp theo: Whip sé léu theo tin sut quy dink.
= Cie ehi tidy thipe hidn d& nghi ce so, ngénh, din phirmg dinh g3 tinh hinh thre hign vé shimg thuln lof, kho kilin vi nguyén nhin (difn giii),

58






PHU LUC 21
H§ thong chi tiéu kinh té - xa h{i tinh Sé¢ Tring
! . Don vi thye hign: 86 N§i vy tinh S6¢ Tring

Quyét dink so 243 B /OD-UBND ngay 09 /10/2023 ctia Uy ban nhan dén tinh Sde Tréng)

Chi tifu BYVT Tan sudt biio edo Thivi han hdn edo Bm v bio edo Ghi eha
Thing vi liiy ké Npay 20 hing thing
Quy 1 Ngdy 203 hiimg ndim Thea quy dinh tai Chng
~ N [ : . : o S& Ngi v tinh | vinsd 37E/UBND-TH
1| Ciing tic cai cach hanh chinh 6 thing Neay 255 hing nim SéeTring | nghy 16/3/2020 coa UBND
Quy 111, 9 thing Ngiy 209 hing nim tink Stc Tring
Nim My 25/10 hiing nam
Bio cin theo tink hinh 1hye
Mhiip di liu, sb ligu chi véu (ndi dung chinh) hi¢n bing thing. qui, 6
thing, nim
Chi sb Al chich hanh chinh (PARINDEX) Niim Nghy 31/12 hiing nfim
+ | Tinh theo denvi %
Tinh theo tép bang Hang
Chi sé Hifu qui Quin trj vi Hank chinh eéng cip tinh (PAPT)  Nim Nghy 31412 hing nfim
+ |Tinh theo didm )
+ [Tinh theo xép hang Hang
Thure hién theo quy djnh tai
oy |yl ginh b 052023/0D-
'E?WH#Idi:qlllﬂn dfn.'ﬁj' ban nhin din cdc cfp co " N Ngéy 31/12 hing nim Sﬂslglevr\;ur:m TTg ngiy 24 thing 02 nim
lanh dgo chi chiot & ne 2023 ciia This tudng Chinh
phi
Thre hién theo quy dinh tai
Wit . Quyét dinh s6 05/2023/QD-
3T 1¢ wi iy biku Hpi 8hng nbin dan % | Diumdishiemigy | VE¥ ’iif.ta"“':;“‘ dis 6 0L ol |7 ngly 24 thing 02 nim
= © LAN8 9079 ci Thit tring Chinh
phi

= Ghi chi:
- Niim 2020 - 2021: Nhap s li¢u theo ném,

- Niim 2022: Nhip sé litu theo thing, quy 1, 6 thing, quy I, S thing, nim.

- Niim 2023 v nhimg ndm Lfp theo: Nhip 55 ligu theo tin suit quy djnh.
- Chc chi tifu thye hidn ak nighj che 54, nghnh, dja phzeng ddnh gif tinh hinh thee hign v nhimng thudn lyl, khe khen vi nguyvin nhdn (difn gidd).





PHULYC22
[¢ thing chi titu kinh té - x hdi tinh Séc Tring
R\ ’ _Pon vj thye hign: Cing an 8%11 Séc Triing .
'Quyér dinhsé 243 6/0D-UBNR ngay ¥9/10/2023 ciia Uy ban nhdn dén tink Séc Trang)
]

DVT Thnsuithio | yobiponbiocdo | Domyibaocio Ghi it

(=1

T‘hﬁngvﬂ.[ﬁrké }Mylﬂhinglhhg

Qui I Ngiy 2003 hiug nam Theo quy dinh i CBng vim
: : Clngan tinh Séc | 56 378/UBND-TH ngiy
1|Tinh hink an ninh  thing Npiy25/5hlagnim |~ Tt A noa ca D el
Qug 111, § thing | Nady 20:9 hiing nim §te Tring
Nam Wedy 25/10 hing ndm
, ; . Bio can theo tinh hinh tige
. zl.ﬂ:dﬂlh.séh&u:hﬁ}-\&u{wdung bit hing (hésg, quy, &
o thing, nEm

Thing vi 1oy ké | Ngiy 20 bing thing

Quy 1 Ngiy 20/3 hiing nim Theo quy &jna tgi Céng vin
56 vu vige cb diin higu tfi phom vi | Cbogantish S6c | 56 378/UBND-TH ngiy
tap 18 b e Gibdag | Nghy25/5 bing nam Trling 16/3/2020 ci UEND tink
Si¢ Trilng

Quy 1M1, 9 whing | My 20/8 king ném

Nim Ny 25/10 hing nim

| S v vide b dia higu 181 pham vE mit oy
x4 hii dupe phit hign

| Gilt nguird

{88 v Vu
+{Chiém ty 1§ %
-{Cuirp tii sdn

+[sdwy Vig
+|Chiém t§ 1 %

Ch ¥ ply thweng tich

+{58 vy Vi
+|Chiém ty I %
| Curdip gt thi sda

+58w vy
+|Chifm 1y 18 %
- Trom cfip 1 sin

+{S0vy Wi R Ll
+|Chifm ty 18 %
-{Lira 0 chiém doat i sin

+i88 v WV
HChidm ey 18 "
<|Huy hoai 14 o

+sd vu Wy
+|Chigm ty 1§ %
-{Tang i, s dyng vil khi din dung

+|%a vy Vy






?,f'_ Chi tigu BYT Thn ‘;ﬁ' il VP hyn bao cdo | Dom vibao edo Ghi chia
t| Chitm 7 1§ %
| Ting tn simg &in trdd phep
+86 v
+ Chidm ty 18 %
-| Gy 6i tedt ty cdng cing
+ 86 vy Vi
+| Chifm ty 18 %
_- Binh bys
+88 v Vi
_; Chitém 1 1 %
-] Chira mgi d5m
Hsdw Vi
+|Chifm 15 1§ %
-| i gigi mai dim
+|5 vy Vu
HChigm 1§ 1§ o,
5 Sﬁ W vige cd dfn higu 141 pham v it o
=A higi durge phiit hién va dieu tra lam G
56 vt vige cd diu higo 191 phom v triit oy
& hii Awoe phit hign v ditu tra b 15 ki
F (R Yo
Thing vi Wiy k# | Mgy 20 hing thing
Sf vu vige ca ddu hifu cia t§i phgm Quy 1 : Mgity 20173 hitng mim Theo quy dinh tai Céng vin
i sl i oomg dpe e | Y0 [ ovims | mayasssignin |~ | 4 sa UoND
trone Qui IIL, 9 thing | Mgy 209 hng nim S Tring
Nim Weghy 25/10 hiing nim
- |88 v duoe ditu tra kim 1@ Vu
Ty 1¢ digu tra Jam ré %
Théng va loy k€ | Mgy 20 hing thing
Quy 1 Ngay 20/3 hing nim Theo quy djnk 19i Cing vin
4|V pham Khde fi thing Nehy 2/5 hing nim | OO #.‘:u:';h o I;é:;:;m miﬁﬁg’;gh
Quy 11, § thémg | Ngiy 20/9 hing nim Séc Tring
Nim Ngiy 25/10 hiing nim
thing, nim
Thing vi 0y ké | Ngiy 20 hing thing o
Quil Ngiy 2043 bz niim Theo quy dinh tai Cling vin
5{Tinh hinh tai nan gine tiing 6 thing Nehy 2575 bingnim | “0°% #‘;;';h R |£3?§lm;af§h
Quf TIL, 9 thing | Ngay 2009 hing nim Sdc Tring

61





Thn suit bdo

e} Chi tiku DVT P Thixi han bao cdo Dun vj bie cio Ghi chi}
Nim Nghy 25/10 hing nim
e 58 v Vi
- |88 mgudi chét Ngwin
= |58 ngudi bj thuang N
- |Gy thigt hai vé thi sdn Ty déng
Théng vir liy ke | Nghy 20 hing thing
Qui l Wedy 20/3 hiing nim Theo quy dinb 19 Cong vin
6| Tink hinh chiy, nd Giniog | Naiy 255 bingaian | O TR0 s
Quy I, O thing | Ngiy 2013 hing nim Sbe Tring
Niim Meby 25/10 hfing nim
- |56 vu chiy, nb Wi
- |5€ ngudi chit Ngwéri
- |58 nguii bi thuong Mpwid
« |Thiét hai v& tii sin do chiy, né giy T dbng

* Ghi chii:
« NEm 2020 - 2021 Nhiip s8 1i8u theo nfim.

- Niim 2022: Nhdp sd ligu theo thing, qu I, 6 thing, quy 11, 9 thang, ném.
- Nim 2023 v nhiing aém ticp theo: Nhip sé liéu theo tin sudt quy dinh.
« Che chi i thye hign 48 nphi cée aiy, nadnh, dia phurong dinh pid tink Rinh thie hign vé nhimg thudn Id, kha khin vi nguyén nhin (didn giai).






PHU LUC 23

Hé thomg chi tiéu kinh té - xa h{i tinh Séc Tring
Don vi thue hién: Ban Din thc tinh Sée Tri’mg

mjg gl,gmr@r dinhsé 243 B /QP-UBND ngay 05/10/2023 ciia Uy ban nhin dn tish Séc Tring)

BYT Ténsudtbdo cio |  Thid hanbdoche | Don v bio cio Ghi chib
Thing va liyk# | Ngly 20 hing thing
ug 1 Ny 20/3 hing nlim
i " Theo quy dmh tat Céng
; : Bandintie | vinsd 3TRUBND-TH
Tinh hinh viing din tic thifu sb 6 thing Ny 25/5 hing o | 5 g6c Tring |ngly 16/3/2020 cia UBND
tinh Sée Tring
Quy Ngay 20/9 hing nim
Nam Nghy 24/10 hing niim
Bio cho theo tinh hinh thye
. |Vsin il afobog , ién hing thing, quy, 6
Nhip dir lifn, 55 ligw chit yéu (nsi dung chinh) thig e

Vié viin hod, x4 hii
Nhip dir ligu, 56 lifu chi yéu (nfi dung chink)

..............................

Wé quoc phong &n ninh, Il 0r an todn X3 hii
Nhip dit iy, sb ti3u chi yéu (0di dung chinh)

Chi dao, diew Hanh elng He diin 1fe cua dja phuomg
Whip dit ligw, sb 2w chi yéu (ndi dung chinh)

Tiath i thwe hign Chucmg trinh mye tign quitc gia phit
widn kink 1é - %8 hi viing ddng blo din t)e thidu o
Nhip di ligu, 55 lidu chi yéu (ndi dung chinh)

------------------------------

Thire hidn ede nhidm vy thutmg xuyén cda oo quan cing e
dén tjc
Whip dit lify, 6 12w chi yéu (ndi dung chink)

* Ghl el
= Niim 2020 - 2021: Nhip sb liéu theo nim.

- Wiim 2022: Whip 56 1igu theo thing, qui 1, 6 thing, quy T, 9 thing, nfim.
- Nm 2023 vi nhlng nfim tiép theo: Nhip s 1igu theo tin sus quy dinh.
- Chc chi tiéu thure hign dé nghi cie $8; ngank, dis phirong dinh gid tirh hink shye hign vE nhimg tdn lgi, khd kKhin va nguyén nhin {dign gidi).






PHU LUC 24

H2 thiing chi tiu kinh té - xi hi tinh Séc Tring
) Pon vj thye hign: Cyc thué tinh Séc Tring
wyét dinh s6 243 8 /OP-UBND ngay 5 /10/2023 cua Uy ban nhan dan tinh Séc Tréng)

BYT Tin suft bin cho|  Thii hyn hio cdo Bon v| bdo cin Ghi chd
Thiag vi iy ké |  Ngiy 20 hing thing
Quil Nagliy 2043 hing ndm Theo quy djuh wi Céng vin
g s A 2 p T - | Cue Thud tinh Sé & 378UBND-TH npdy
158 doanh nghitp oo phitsioh thué | Doanhnghitp| 6 thang Ngiy 25/ bingmam [~ ¢ o " | se3miais cas 1D tish
Quy 1L 9 thing | Ngay 209 hing nim Sée Trang
Nim MNihy 25/10 hing nim
Theo quy djnh i Céng vin
Cue Thué tinh Séc | s0 378/UBND-TH ngay
2{54 donnh nghifp cb 1l Doanh nghifp Nim Mghy 25/10 hiing nim Tring {&/3/2020 cia UBND ticth
Soc Tring

* Ghi chil;
- MEm 2020 - 2021: Nhip 56 Héu theo nim.

- Mam 2022: Nhip 58 liéu theo théng, quj 1. 6 thing, quy 1L 0 thing, nim.

- Mim 2023: Nhip 55 liéu theo tin sult quy dinh.

. e chi tigu thige hign 48 nghi cic s, nganh, dja phuong dénh gid tink hinh the hiéh vé nhimg thun lgi, khé khin va nguyén nhin (didn giai)








